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“Ngô Thì Nhậm là nhà văn hoá lớn bậc nhất của thế kỷ 18, 
thế kỷ của những rung chuyển xã hội và lịch sử, thế kỷ tạo 
ra những con người khổng lồ của lịch sử văn hoá. Ông là nhà 
chính trị, nhà văn hoá... đã có những đóng góp lớn lao trong 
một thời điểm bi thương và hào hùng của lịch sử...” 

Những dòng chữ trên đây trích trong Lời Nói Đầu của Mai 
Quốc Liên trong bộ sách bốn cuốn tương đối công phu và vĩ 
đại có nhan đề Ngô Thì Nhậm tác phẩm do Trung Tâm 
Nghiên Cứu Quốc Học - nxb Văn Học ấn hành tại Việt Nam 
năm 2001. 

Ngô Thì Nhậm - mà miền Nam chúng ta thường quen gọi là 
Ngô Thời Nhiệm vì kiêng tên vua Tự Đức (Hồng Nhậm) - 
không phải chỉ là một nhà văn hóa. Ông được đánh giá dưới 
nhiều phương diện khác nhau, một nhà nho uyên bác, một 
nhà chính trị tài ba và một nhà ngoại giao lỗi lạc. Ngoài ra 
ông còn được coi như một trong những cư sĩ đóng góp nhiều 
cho Thiền học phái Trúc Lâm. 

Viết về ông xuất hiện đầy rẫy trong văn chương cũng như 
biên khảo. Khi ca tụng vua Quang Trung, người ta dường như 
không thể tách rời sự thành công quân sự của ông với nhãn 
quan chính trị của người văn thần họ Ngô và những thắng lợi 
về ngoại giao mà người bầy tôi này đóng góp. Ở trong nước, 


người nào dám đụng chạm hay nghi ngờ ông là đã phạm 
vào một điều cấm ky, một thứ phạm húy và có thể bị suy 
diễn thành những tội tày trời. 

Trong bài này, chúng tôi xin xác định trước. Chúng tôi không 
đề cập đến con người tôn giáo, cũng không bình luận văn 
chương và sở học tế thế kinh bang của ông mà chỉ đánh giá 
lại một số vấn đề liên quan trực tiếp đến tư cách chính trị 
của Ngô Thì Nhậm. 


TIỂU SỬ: 

Ngô Thì Nhậm là con trai của Ngọ Phong Ngô Thời Sĩ, người 
làng Tả Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. Ông từ trẻ đã nổi tiếng 
thông minh, đỗ Tiến Sĩ năm Ất Mùi đời Cảnh Hưng thứ 36 
(1775), được chúa Trịnh Sâm vời vào làm tư giảng, dạy thế 
tử Trịnh Khải. Về sau ông được bổ nhiệm làm đốc đồng xứ 
Kinh Bắc. 

Sau vụ án năm Canh Tý mà ông có liên quan, ông được 
thăng lên thị lang bộ Công nhưng khi Trịnh Khải lấy lại được 
nghiệp chúa, ông phải trốn về quê vợ ở Sơn Nam, thay tên 
đổi họ ở đó trong 6 năm, mãi đến khi Nguyễn Huệ ra Bắc lần 
thứ hai, xuống lệnh tìm quan lại cũ để làm việc thì ông nắm 
lấy cơ hội ra trình diện được Nguyễn Huệ phong cho làm tả 
thị lang bộ Lại, cùng với trung thư lệnh Trần Văn Kỷ lo việc 
chiêu mộ những người cựu trào ra cộng tác với nhà Tây Sơn. 
Nhờ có văn tài, Ngô Thì Nhậm được Nguyễn Huệ tin dùng 
trong việc giấy tờ giao dịch, bang giao giữa nhà Tây Sơn và 
Thanh triều ông đóng một vai trò khá quan trọng mặc dù 
chưa phải là người có đóng góp to lớn nhất như người ta 


thường nhầm lẫn. 

Sau khi vua Quang Trung mất, ông không còn được trọng 
dụng như trước nên chuyển sang nghiên cứu Phật giáo, 
hoàn thành một tác phẩm rất có giá trị là Trúc Lâm Tông Chỉ 
Nguyên Thanh (1796). Khi Nguyễn Ánh diệt được nhà Tây 
Sơn, lên ngôi niên hiệu Gia Long, một số cựu thần cộng tác 
với triều đại cũ bị đem ra đánh trượng trước văn miếu. Ngô 
Thì Nhậm bị đánh đến chết. Ngoại sử còn truyền lại một câu 
đối giữa ông và Đặng Trần Thường khi thụ hình: 

Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai 

Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế thế thời phải 
thế 


NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XÉT LẠI: 

1/ Vụ án Sát Tứ Phụ Nhi Thị Lang 

Dưới nhan đề “Tháng 9, mùa thu, Trịnh Sâm truất bỏ ngôi 
của con trưởng là Khải và bắt giam giữ”, Khâm Định Việt Sử 
Thông Giám Cương Mục - Chính Biên quyển XLV chép như 
sau: 

“..., Khải là con Dương thị, một phi tân trong phủ chúa. Theo 
thể lệ cũ, con chúa cứ đến 7 tuổi, cho ra ở nhà riêng để học, 
nếu là con trưởng thì đến 13 tuổi cho mở phủ đệ và được 
phong làm thế tử. 

Nhưng Sâm cho rằng Khải (tên cũ là Tông) không phải do vợ 
cả sinh ra, nên không yêu quí, dùng Nguyễn Phương Đĩnh, 
hoạn quan, làm bảo phó của Khải. Lúc Khải đã 9 tuổi mới 
cho đi học, dùng Nguyễn Lệ và Lý Trần Thản làm tả tư giảng 
và hữu tư giảng. Chưa được bao lâu, Trần Thản mất, Nguyễn 


Lệ cũng ra trấn thủ Sơn Tây, chỉ sai Khải đến ở nhà riêng 
Nguyễn Phương Đĩnh, theo thời tiết vào phủ đường triều yết 
mà thôi. Viên quan trong Ngự sử là Nguyễn Thưởng và Vũ 
Huy Đĩnh trước sau nhiều lần xin với Sâm về việc lập thế tử, 
đều bị giáng chức. Sau vì Đặng Thị Huệ, một thị nữ được yêu 
nuông, sinh con là Cán, Sâm rất yêu quí, sách phong Đặng 
thị là Tuyên Phi. Đặng thị tự gây dựng lấy bè đảng cho vây 
cánh được dây dặn, bên ngoài nương nhờ Hoàng Đình Bảo 
làm viện trợ, ngầm có ý cướp ngôi thế tử cho Cán. Khải 
không được yên tâm. Lúc Sâm có bệnh, nhiều lần Khải đến 
cửa tẩm thất để vào chầu thăm hỏi, thường bị quân giữ cửa 
ngăn cản, không được vào. 

Ngoài phủ đường có lời phao đồn là Sâm bị bệnh nặng. Khải 
bàn mưu với gia thần là Đàm Xuân Thụ và bọn đầy tớ nhỏ là 
Thế và Thẩm (hai người đều sót họ) rằng: “Vương thượng 
mắc bệnh mà ta không được vào chầu, nếu xảy ra biến cố 
như việc tên Cao, tên Tư đã làm ngày trước, thì toan tính thế 
nào?”. Bọn Xuân Thụ xin bí mật chứa sẵn binh khí, chiêu mộ 
dũng sĩ, nếu một ngày kia trong phủ đường có sự không 
lành, thì đóng cửa thành lại, giết Đình Bảo, bắt giam Đặng 
Thị, rồi phi báo cho quan hai trấn, đem quân vào hộ vệ, thì 
ngôi chúa có thể vững vàng được. Khải cho lời bàn ấy là 
đúng, bèn vay ngầm của nội thị Chu Xuân Hán 1,000 lạng 
bạc, để nuôi dũng sĩ và sắm khí giới. Nguyễn Lệ trấn thủ Sơn 
Tây, từng giữ chức tư giảng cho Khải, Nguyễn Khắc Tuân trấn 
thủ Kinh Bắc, là con nuôi Nguyễn Phương Đĩnh, cùng Khải 
vốn có tình thân mật, nay đều cho mật báo, để họ sẵn sàng 
dự bị. 


Ngô Thì Nhậm, đốc đồng Kinh Bắc, trước kia, giữ việc hàng 
ngày giảng nghĩa sách cho Khải, rất được Khải thương yêu 
kính trọng. 

Hà Như Sơn, một tên đầy tớ nhỏ, là học trò (Thì) Nhậm, hiện 
làm người giữ sách cho Khải. Như Sơn biết được việc này, 
đem nói với Nhậm, Nguyễn Huy Bá, cấp sự trung là người 
giảo hoạt thâm hiểm, vì tội tham tang, bị bãi chức. Bá cho 
con dâu vào làm thị tì hầu hạ Đặng thị, lại sai người thân tín 
cầu cạnh làm hầu hạ Nguyễn Khắc Tuân, nên dò biết việc 
này, bèn vào phủ tố cáo với Đặng thị. (Thì) Nhậm định tự 
mình phụ hoạ với Đặng thị, bèn cùng Huy Bá hợp mưu cáo 
tố là Khải lén lút cấu kết với hai viên trấn thủ, mưu toan làm 
việc trái phép. Sâm giận lắm, cho triệu Đình Bảo vào phủ 
bảo về việc này, ý Sâm muốn phê phó giao xuống để trị tội 
ngay. Đình Bảo can rằng: “Khải dám làm việc to lớn này, 
chính do hai viên quan hai trấn ở Tây và Bắc chủ mưu, nay 
họ đều cầm quân ở ngoài nếu trị tội một cách vội vàng, e sẽ 
xảy ra biến cố khác. Vậy chi bằng trước hết triệu hai viên 
trấn thủ ấy về triều, rồi sau sẽ dần dà phát giác sự trạng để 
trị tội”. Sâm nhận là phải, bèn hạ lệnh triệu Nguyễn Lệ trấn 
thủ Sơn Tây. Khi Lệ về đến nơi, Sâm yên ủi có phần hơn 
trước. Cách mấy hôm sau, mật bắt được bè đảng của Lệ; 
nhân đấy lại cho triệu Nguyễn Khắc Tuân, trấn thủ Kinh Bắc. 
Khi Tuân đã về, bắt giam lại cùng với Nguyễn Lệ và Nguyễn 
Phương Đĩnh, rồi sai Ngô (Thì) Nhậm cùng với hoạn quan là 
Phạm Huy Thức tham dự việc tra hỏi. Gặp lúc ấy (Thì) Nhậm 
vì cha mất, từ chức về, nên đổi sai Lê Quí Đôn tra hỏi lại, 
bọn Xuân Thủ, Thế và Thẩm nhận hết tội lỗi. Sâm bèn truất 


Khải xuống làm con út (quý tử), giam ở nội phủ. Bọn Xuân 
Thụ đều bị giết. Nguyễn Lệ và Nguyễn Khắc Tuân bị giam 
vào ngục. Phương Đĩnh vì nuôi dưỡng Trịnh Khải không 
thành công trạng gì, nên bị lột hết chức tước đuổi về làng. 
Khắc Tuân và Chu Xuân Hán đều uống thuốc độc chết. 

Trịnh Khải đã bị phế, ở ngôi nhà ba gian, ăn uống ra vào 
không được tự do, người ta đều lo ngại cho Khải, nhưng 
không người nào dám nói. Lúc ấy có viên tri châu cũ là Lê Vĩ, 
dâng thư biện bạch cho Khải là bị tội oan, nhưng không được 
Trịnh Sâm xét đến. 

Trước kia, Ngô (Thì) Nhậm sắp phát giác tội của Khải, đem 
việc ấy bàn với cha Ngô (Thì) Sĩ, Sĩ cố sức can ngăn, đến nỗi 
phải đem cái chết để thể bồi với con, nhưng chung qui 
Nhậm vẫn không theo. 

Kịp khi nghe tin Nhậm đã phát giác việc ấy, Sĩ buồn bực, 
bèn uống thuốc độc tự tử. Về phần Nhậm, vì có công phát 
giác, được thăng hữu thị lang bộ Công. Lúc ấy người ta có 
câu rằng: “Sát tứ phụ nhỉ thị lang” nghĩa là giết 4 người cha 
để mà làm thị lang. Câu ấy là có ý khinh bỉ (Thì) Nhậm đó. 
Lời chua: Ngô (Thì) Nhậm: người làng Tả Thanh Oai, huyện 
Thanh Oai, là con Ngô (Thì) Sĩ, đỗ tiến sĩ khoa Ất Mùi (1775) 
năm Cảnh Hưng. Sau thờ nhà Tây Sơn, làm quan đến thượng 
thư bộ Binh; đến năm Gia Long thứ nhất, bị đánh bằng 
trượng cho đến chết. 

Tứ phụ: Ý nói Ngô (Thì) Sĩ là thân phụ, thế tử Khải là quân 
phụ; Khắc Tuân và Xuân Hán là phụ chấp (bạn của bối. 
(Xuất xứ ở sách cố Lê nhất thống chí). Có thuyết nói: 
Nguyễn Lệ, Phương Đĩnh và Khắc Tuân đều là phụ chấp của 


Nhậm, nên gọi là tứ phụ.[1]” 

Việc này Hoàng Lê Nhất Thống Chí có chép khác đi một chút 
như sau: 

“.,. Lại nói, từ khi vương tử Cán sinh ra, Thế tử Tông có ý rất 
bực tức, chỉ sợ mình không được lập làm chúa. Thế tử cùng 
với bọn gia thần là mấy tên hầu Thế Thọ, Thẩm Thọ... nho 
sinh Đàm Xuân Thụ và tên xuất thân phận tạp lưu Vĩnh Vũ, 
ngày đêm bàn mưu, lo lắng không biết nên làm thế nào. 

Vừa lúc đó, chứng bệnh cũ của chúa lại phát, bệnh tình rất 
nguy kịch. Một đêm, Thế tử bỗng mơ thấy mình mặc áo 
chầu chàm, đội mũ chữ đỉnh, đứng ở phủ đường. Sáng mai, 
Thế tử kể lại với bọn gia thần và nói: 

- Ta mơ như vậy là điểm có tang, trong cung nay mai chắc 
sẽ có biến, ta phải sớm lo liệu trước mới được. 

Bọn tôi tớ ấy liền khuyên Thế tử nên ngấm ngầm sắm sửa 
binh khí, chiêu mộ dũng sĩ: một mai trong cung xảy ra 
chuyện chẳng lành, thì cứ việc đóng chặt cổng thành, giết 
Quận Huy, và bắt giữ cả hai mẹ con Thị Huệ, khiến vương tử 
Cán không thể lên ngôi chúa. Mặt khác báo cho hai trấn Tây 
Bắc (Sơn Tây, Kinh Bắc) đem quân vào Kinh, bắt ép các đại 
thần để dựng Thế tử lên ngôi chúa. 

Thế tử nghe theo và phao lên rằng mình sắp được lệnh đem 
quân vào đánh miền Nam. Rồi Thế tử lại sai người báo ngầm 
cho Khê Trung hầu, giao một ngàn lạng bạc cho nho sinh 
Đàm Xuân Thụ để Thụ phân phát cho bọn tay chân đi mua 
sắm vũ khí. Tiếp đó, Thế tử mật báo cho các viên Trấn thủ ở 
hai trấn Tây, Bắc chiêu tập dũng sĩ. 

Thế tử cắt đặt xong thì bệnh của chúa cũng vừa khỏi, việc 


ấy hơi bị tiết lộ. Hồi đó có Nguyễn Huy Bá người ở Gia Lâm, 
tính tình nham hiểm giảo hoạt, thường vẫn quen thói tố giác 
kẻ khác để kiếm quan chức. Năm trước, chính vì Bá đã tố 
cáo âm mưu nổi loạn của Nguyễn Huy Cơ và Thuy Quận 
Công mà y được lên làm chức Tham nghị ở trấn Sơn Nam. 
Dần đà, y ngoi lên chức Tiến triều, rồi lại thăng tới chức Đốc 
đồng ở trấn Thái Nguyên. Lúc này vì có lỗi bị cách chức, y 
đang nóng lòng mong lại được ra làm quan. Y bèn sai con 
dâu cả vào làm đây tớ cho Thị Huệ, rồi thường nhặt nhạnh 
những chuyện chơi bời đùa nghịch của Tông, xui con dâu kể 
lại cho Thị Huệ để nịnh nọt, lấy lòng. Mặt khác, y lại ngầm 
sai người nhà tin cậy tới làm bộ hạ của hai viên trấn quan 
Tây, Bắc để dò xét tình hình. Đến lúc ấy, y đã nắm được 
phần nào sự việc của bọn này, liền vào báo với Thị Huệ. 

Thị Huệ đem việc đó bàn với Quận Huy, Huy bảo Huy Bá viết 
bức thư kín, rồi Huy tự bỏ vào trong tay áo, đi đến phủ chúa, 
đuổi hết những người chung quanh, đem thư ra trình chúa. 
Chúa xem xong, cả giận, định sai người giao xuống trị tội tức 
khắc. 

Quận Huy can rằng: 

- Thế tử quả là có lỗi, nhưng sở dĩ Thế tử dám làm chuyện to 
lớn như thế chính là do hai viên Trấn thủ Tây, Bắc chủ mưu. 
Nay hai viên ấy vẫn còn cầm quyền ở ngoài, nếu vội vã 
trừng trị Thế tử e sẽ có biến khắc. Chẳng thà trước hết hãy 
gọi hai viên ấy về triều giam cả ở trong phủ rồi bấy giờ hãy 
tuyên bố tội trạng và trừng trị một thể. 

Chúa cho là phải. Hôm sau chúa đòi Thế tử vào cung, vờ quở 
mắng về việc xao nhãng học hành, rồi bắt Thế tử phải đến ở 


trong một ngôi nhà ba gian trong Trạch Các. Lại sai Tiến sĩ 
khoa Bính Tuất (1766) là Nguyễn Quỳnh làm Tả tư giảng, và 
Tiến sĩ khoa Mậu Tuất (1778) là Nguyễn Đính làm Hữu tư 
giảng. Rồi sau đó chúa cho đòi hai viên Trấn thủ Tây Bắc về 
triều, bữa ấy nhằm ngày 15 tháng 8 năm Canh Tý (1780) 
niên hiệu Cảnh Hưng. 

Lại nói, lúc ấy ở trấn Kinh Bắc có viên Đốc đồng Ngô Thì 
Nhậm Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1775) vốn là gia thần và Tuỳ 
giảng của Thế tử, thường vẫn rất ăn ý với Trấn thủ Tuân sinh 
hầu (Nguyễn Khắc Tuân). Về phía Tuân, không việc gì là 
không bàn với Nhậm, duy chỉ có việc âm mưu của Thế tử là 
Tuân không hề nói đến. Trước đó mấy ngày Sơn Thọ là gia 
thần của Thế tử, lại từng là học trò của Nhậm, được Thế tử 
sai đến kể rõ mưu mô của Thế tử cho Nhậm biết, rồi lại 
ngầm ra lệnh cho Nhậm phái người lẻn lên vùng Lạng Sơn 
mua ngựa tốt để dùng vào việc binh. Thì Nhậm hoảng sợ 
nói: 

- Thế tử là người sẽ nối ngôi chúa, mà nước là nước của Thế 
tử, lo gì mất ngôi mà phải lập mưu ấy? Đây ắt lại do bọn tôi 
tớ xui giục. Thế tử trẻ người hăng máu, suy nghĩ chưa chín 
chắn, nên mới nghe họ. Chúa thượng là người xét đoán sáng 
suốt, há lại che giấu được ngài ư? E rằng tai hoạ sẽ xảy ra 
lúc nào không biết, bọn gia nhân của Thế tử rồi không còn 
đất giấu thân đâu. 

Đoạn Thì Nhậm vội vã sang kể hết tình đầu cho Khắc Tuân 
nghe, và khuyên Tuân phải hoả tốc về kinh, can ngăn Thế tử 
đừng làm việc đó, để tránh tai vạ sau này. 

Khắc Tuân không nghe, nói rằng: 


- Tiểu chức này với quan lớn, chỉ biết việc tuần phòng khám 
xét: ngoài ra những việc không dính líu đến ta, thì không 
nên hé răng. 

Thì Nhậm thở dài mà về. 

Mấy ngày sau, quả nhiên có lệnh đòi Khắc Tuân và Thì 
Nhậm. Hai người vội vàng cùng đi. Tới kinh, họ thấy Trấn thủ 
Sơn Tây (Hồng lĩnh hầu Nguyễn Khản) và a bảo Hân quận 
công (Nguyễn Đĩnh) đều đã bị triệu về, còn đang ngồi đợi tội 
ở nhà Tả xuyên. Nguyễn Tuân xin vào điếm Quyển Bồng gặp 
chúa, nhưng chúa không cho vào, sai viên quan hầu là 
Quyến Trung hầu ra trách Khắc Tuân rằng: 

- Cậu và thằng Tông đã muốn làm giặc thì cậu cứ việc ra mà 
sắp sẵn binh mã, đây ta đã có các tướng mạnh để đối địch 
với cậu! 

Khắc Tuân quay ra, gặp Thì Nhậm ở điếm Tiểu bút, Tuân cầm 
tay Nhậm than: 

- Tôi thờ chúa từ khi lọt lòng đến giờ, nay chúa gọi tôi là 
giặc. Hôm nọ quan lớn nói chuyện, tôi cứ cho làm thường, 
nay việc đã như thế tính sao bây giờ? 

Thì Nhậm cũng hoảng hốt chẳng biết trả lời thế nào. 

Khắc Tuân liền làm tờ khải, cung khai hết những việc trước 
rồi nhờ Quyến Trung hầu đưa vào dâng chúa. Nhưng chúa 
đang giận, không xem, lại sai Quyến Trung hầu đem tờ khải 
ra xé trước mặt Khắc Tuần. 

Khắc Tuân lượm lấy tờ khải bị xé ấy mà ra, nhưng sợ hãi 
luống cuống chẳng biết đi đường nào. 

Viên Trấn thủ Sơn Tây lúc ấy cũng rất lo sợ, có điều muốn 
nói mà không dám bày tỏ. Ông ta bèn cùng Khắc Tuân nói 


với Thì Nhậm: 

- Bọn tôi ở ngôi trọng yếu mà bị lời gièm pha nặng nề, bây 
giờ dù có nói gì, chúa cũng chẳng tin. Ngài nên đem những 
điều nghe thấy viết một tờ khải, đổ tội cho lũ tôi tớ, như vậy 
may ra bọn tôi mới khỏi bị oan mà Thế tử cũng sẽ an toàn 
không việc gì. 

Thì Nhậm bất đắc dĩ phải làm theo ý hai người. Chẳng ngờ 
chúa nhận được tờ khải, lại càng giận dữ nói: 

- Quả như lời nói của người ta không sai. 

Rồi chúa sai Thì Nhậm và bọn quan hầu là Ngạn Triêu hầu, 
Đường Trung hầu, Án Trung hầu cùng tra xét vụ án đó. 

Thì Nhậm cùng bọn quan hầu định tìm cách gỡ tội cho Khắc 
Tuân và viên Trấn thủ Sơn Tây, nhưng vì nhà có tang Nhậm 
phải bỏ việc quan mà về. 

Chúa bèn giao cho viên Đồng Tham tụng là Nghĩa Phái hầu 
Lê Quý Đôn, Bảng nhẫn khoa Nhâm Thân (1752) làm thay 
việc tra xét. Cuối cùng nắm hết được tình hình tội trạng, 
chúa liền gọi các chính thần vào cung, vừa khóc vừa nói: 

- Quả nhân không may gặp phải thằng con bất hiếu, lũ bầy 
tôi bất trung, chúng ngầm mưu việc phản nghịch, hình tích 
cũng giống như vụ Thừa Kiên, nhưng tâm địa thì tệ hơn 
nhiều. Việc bỏ con cả lập con thứ là việc bất đắc dĩ. Các 
ngươi cũng nên hiểu rõ bụng ta, cứ phép nước mà định tội 
nó đi! 

Các quan trong triều bàn rằng: mấy tên tội phạm đều nên 
xử tử còn riêng về Thế tử thì không dám bàn. 

Lời bàn đó dâng lên, chúa cầm bút phê rằng: 

- Cứ xét theo nghĩa của kinh Xuân Thu thì phải trị tội tên 


Tông thật nặng. Nhưng nghĩ tình cha con ruột thịt không nỡ 
như thế, vậy nên truất nó xuống làm con út, trọn đời giữ đạo 
làm tôi. 

Còn bọn các quan thì viên Trấn thủ Sơn Tây và Khê Trung 
hầu, vốn đã theo hầu ta từ lúc chưa lên ngôi, cũng có công 
lao, đặc ân cho tự liệu lấy. Riêng a bảo Hân Quận công là 
người thật thà không tham dự vào mưu đó cũng được tha tội 
chết, nhưng phải cách chức xuống làm dân thường. 

Mệnh lệnh ban xuống, Khê Trung hầu và Tuân Sinh hầu đều 
uống thuốc độc tự tử.[2]” 

Hoàng Lê Nhất Thống Chí là sách của nhà họ Ngô, trong đó 
một phần do chính Ngô Thì Nhậm viết nên cố tình viết trại đi 
để gỡ tội cho mình. Mai Quốc Liên cũng biện bạch như sau: 
“Sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí (38-39) và Ngô gia thế phả 
(40) lại chép khác, rằng khi biết có âm mưu đảo chính thì 
Ngô Thì Nhậm đã từng can ngăn Nguyễn Khắc Tuân và khi bị 
gọi về triều, Ngô Thì Nhậm còn tìm cách gỡ tội cho bọn họ. 
Nhưng vừa lúc ấy thì Ngô Thì Nhậm phải về cư tang, việc xét 
xử chuyển sang tay Lê Quí Đôn. Lê Quí Đôn vốn ghét 
Nguyễn Khản nên mới khép vào trọng tội. Ngô gia thế phả 
còn ghi rằng Hoàng Tố Lý (Quận Huy) vốn ghét Ngô Thì 
Nhậm, muốn để Ngô Thì Nhậm mắc tai tiếng mới xui Sâm 
thăng Ngô Thì Nhậm lên làm Công bộ hữu thị lang. 

Ngô Thì Nhậm biết Quận Huy hại mình, muốn cố từ, nhưng 
em là Học Tốn khuyên nên mềm dẻo để tránh thù oán. Ông 
nhậm chức và lấy cớ có tang cha không dâng biểu tạ ơn. 
(Ngô Thì Nhậm tác phẩm I, tr. 38) 

Lẽ dĩ nhiên, chúng ta cũng không gạt bỏ quan điểm cho 


rằng Ngô Thì Nhậm không phải là người tố giác việc “âm 
mưu phản loạn” của Trịnh Khải nhưng chắc chắn ông cũng 
không phải là người tìm cách “gỡ tội cho bọn họ”. Cái chết 
của Ngô Thì Sĩ đã quá rõ ràng, chính họ Ngô cũng không thể 
nào nói gì khác được. Tuy nhiên nếu quả Ngô Thì Nhậm dù 
không tố cáo nhưng biết chuyện mà không báo thì cũng 
đồng loã, không lý nào lại được giao cho nhiệm vụ “điều tra” 
những người đồng phạm khác (Rồi chúa sai Thì Nhậm và 
bọn quan hầu là Ngạn Triêu hầu, Đường Trung hầu, Án Trung 
hầu cùng tra xét vụ án đó - Hoàng Lê Nhất Thống Chí tr. 20). 
Còn như nếu quả Quận Huy muốn hại Ngô Thì Nhậm thì đây 
là dịp bằng vàng để tâu với Trịnh Sâm xử tội ông, việc gì 
phải cho ông mắc tai tiếng bằng cách xui Trịnh Sâm thăng 
ông lên “thị lang”. Nếu quả ông có công như thế ắt sau khi 
Trịnh Khải lấy lại ngôi vương (1782), người ta đã chẳng xui 
Trịnh Khải bắt ông, may nhờ vị chúa mới này rộng lượng (có 
lẽ nể tình ông là thầy học trước kia) nên ông mới có thể 
“chạy trốn về quê vợ ở Sơn Nam trong gần 6 năm” (Ngô Thì 
Nhậm 39). 

Thực ra Ngô Thì Nhậm là phe cánh của Quận Huy và Thị 
Huệ, thành thử Nguyễn Khắc Tuân không dám bàn với ông, 
nếu không phải là chính phạm chủ mưu tố cáo để đến nỗi 
cha ông xấu hổ phải tự tử thì cũng là một người có công rất 
lớn trong vụ đại án này. 

2/ Ba bài biểu “suy tôn” Nguyễn Huệ 
Sau khi Trịnh Khải lấy lại được nghiệp chúa, Ngô Thì Nhậm 
lúc nào cũng nơm nớp sợ bị trả thù nên trốn về quê vợ, 


nghiên cứu sách vở và tôn giáo. Việc đó cũng chỉ là thường 
tình của những người bị thất sủng, không phải cao khiết gì, 
chẳng qua ông chỉ nằm nhà chờ một cơ hội khác. Vì tâm 
trạng muốn “xoá bài làm lại”, ông trở nên một trong những 
người tích cực nhất trong nỗ lực thủ tiêu chính quyền xứ Bắc 
Hà. Cơ hội đó đã đến năm 1788, khi Nguyễn Huệ kéo quân 
ra bắc diệt Vũ Văn Nhậm, sau đó ra lệnh tìm kiếm quan lại 
cũ của nhà Lê để làm việc, Ngô Thì Nhậm là người tất tả 
chạy ra “ trình diện” đầu tiên. 

“Bấy giờ viên quan văn là Ngô Thì Nhậm vào yết kiến trước, 
Ước (Võ Văn Ước, lễ quan có nhiệm vụ đưa những người đến 
trình diện vào gặp Nguyễn Huệ) tưởng lầm là hoàng tử nhà 
Lê, liền mời cùng ngồi với mình. Tiếp đó, bọn Lê Phiên đến, 
đều lạy ở dưới dân. Ngô Thì Nhậm trong bụng rất áy náy, vội 
đứng dậy đi ra. Ước lấy làm lạ không biết là ai, bèn hỏi: 

- Người vừa ngồi đây là ai thế? 

Có người trả lời: 

- Văn ban Ngô Thì Nhậm đấy! 

Ước giận mà rằng: 

- Ta vâng mệnh cai quản tất cả, sao lại được vô lễ như vậy? 
Rồi Ước tức tốc sai người theo bắt. Ngô Thì Nhậm biết trước 
chuyện đó, nên lúc ra, vội vàng trốn tránh ngay.[3]” 

Ngô Thì Nhậm bị truy nã vội chạy đến Trần Văn Kỷ là người 
thân tín của Bắc Bình Vương để nhờ che chở. Trần Văn Kỷ 
đưa ông vào yết kiến, được Nguyễn Huệ phong cho làm Lại 
bộ tả thị lang, Tình Phái hầu. Cũng nên biết rằng rất có thể 
chính Ngô Thì Nhậm là tác giả của những hàng chữ này[4] 
nên đã miêu tả một cách vinh quang là vì Nguyễn Huệ nghe 


tiếng ông nhưng cũng có thể chỉ vì ông xung phong ra trước 
nên được trọng dụng để cho người khác noi gương. 

Dẫu sao cái triều đình rệu rạo ấy chẳng qua chỉ là một thứ 
bù nhìn, chức vụ của ông cũng chỉ là một thứ chức hàm để 
đóng vai chiêu tập quan lại cũ cho dễ. Trong thời gian ngắn 
ngủi Nguyễn Huệ ở lại miền Bắc (chỉ chừng vài mươi ngày - 
tháng 4 đến tháng 6/1788) Ngô Thì Nhậm đã làm được một 
số công tác nổi bật. Trong khi phần lớn cựu thần nhà Lê ra 
cộng tác với tân trào với tâm trạng hoang mang, miễn 
cưỡng, chiếu lệ thì Ngô Thì Nhậm tỏ ra tích cực và cố gắng 
để “gãi đúng chỗ ngứa” cho chủ mới. 

Ngay từ lần đầu ra Bắc Hà Nguyễn Huệ đã có bụng muốn 
thay họ Trịnh làm chúa. Ông không vừa lòng với cái tước 
Nguyên Soái Phù Chính Dực Vận Uy Quốc Công mà vua Hiển 
Tông ban cho, đến khi thấy miền bắc quả là “không có 
người” như Nguyễn Hữu Chỉnh đã nói, trong bụng lại càng 
khao khát muốn chiếm ngôi nhà Lê. Chính vì thế ông đã 
ghét cay ghét đắng ông cháu rể Vũ Văn Nhậm vì cái tội đưa 
ông Hoàng Tử Lê Duy Cẩn lên làm “giám quốc” khiến ông 
mất cái dịp để “theo đạo trời để làm vua trong nước” (chiếu 
lên ngôi). Cũng có thể Vũ Văn Nhậm ngầm thực hiện ý định 
của Nguyễn Nhạc là dựng nên một nước Bắc Hà song song 
với Nam Hà hầu chặn đứng tham vọng của Nguyễn Huệ nên 
vô hình chung trở thành một thứ “ kỳ đà cản mũi”. 

Ngô Thì Nhậm thì lại theo một con đường khác. Ông luôn 
luôn biết đâu là phía mạnh và đâu là phe đã thất thế. Trước 
đây ông đã đứng hẳn về phe Quận Huy và Đặng thị Huệ, đối 
kháng với những nhà nho bảo thủ còn tuân thủ triết lý chính 


thống của Khổng giáo không tán thành phế trưởng lập ấu để 
đến nỗi gây ra vụ đại án năm Canh Tý (1780) thì lúc này ông 
cũng đã nhìn ra được gió đã đổi chiều. Chỗ ngứa của 
Nguyễn Huệ là gì, nếu chẳng phải là lên ngôi hoàng đế, làm 
chủ luôn cả cõi Bắc Hà. Nguyễn Huệ không cảm thấy mình 
phải nợ nần gì nhà Lê, không có liên hệ vua tôi như ông sau 
này đã khẳng định, ông chưa làm chẳng qua vì thời cơ chưa 
thuận tiện mà thôi. Chính vì cái tham vọng của ông quá lộ 
liễu nên Lê Duy Kỳ đã hoảng sợ bỏ chạy khi quân Tây Sơn 
kéo ra bắc, dù dưới danh nghĩa phù Lê. 

Chỉ chưa đầy một tháng phục vụ chủ mới, thị lang Ngô Thì 
Nhậm đã tập hợp được một số cựu thần nhà Lê và soạn 
ngay một tờ biểu suy tôn để xin Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng 
đế. Công việc có chiều hấp tấp và lộ liễu đó không được 
mấy người hưởng ứng, những người có tư cách đều không 
ra, có kẻ bị ép thà tự tử nên Nguyễn Huệ phải hậm hực kéo 
quân trở về Thuận Hoá. 

“Văn Huệ sai người lùng hết các bầy tôi văn võ, cưỡng ép họ 
đến cửa cung khuyết để cùng đứng tên vào tờ biểu khuyên 
mời Văn Huệ lên ngôi vua. Huy Trạc bị bắt đến Ngự sử đài, 
không chịu ký tên vào tờ biểu ấy, đêm đến, uống thuốc độc 
tự tử. Việc này do đó cũng đình chỉ. 

Văn Huệ ở lại vài ngày, bèn sai Duy Cận đứng giám quốc, 
giữ việc thời cúng (tôn miếu nhà Lê) còn mình thì rút quân 
về Nam.[5]” 

Hoàng Lê Nhất Thống Chí viết như sau: 

“Qua vài ngày, Bắc Bình Vương dẫn quân về Nam. Trước khi 
lên đường, Vương chọn năm sáu viên văn thần là bọn Phan 


Huy Ích, Nguyễn Thế Lịch, Ninh Tốn, Nguyễn Bá Lan... 
phong cho quan tước. Ích làm chức Tả thị lang bộ Hộ, tước 
Thuy Nham hầu, được đưa về Nam còn bọn Lịch, Tốn, Lan... 
thì đều được phong chức Hàn lâm trực học sĩ, theo Đại Tư 
Mã Sở ở lại đất Bắc. Nguyễn Hoàn và Phan Lê Phiên đều xin 
về dưỡng nhàn, nhưng vẫn được Bắc Bình Vương cho giữ 
nguyên chức tước, và sai bộ Lễ cấp phát giấy tờ cho họ trở 
về làng xóm. Tham tụng là Bùi Huy Bích, Thiêm đô là 
Nguyễn Huy Trạc đều có đến Kinh, nhưng không chịu cho 
dẫn vào lạy chào. Rồi đang đêm Bích trốn còn Trạc thì tự tử 
ở đài Ngự Sử.” 

Chúng ta không biết Nguyễn Huy Trạc là người thế nào 
nhưng trong vai ngự sử ông hẳn phải là một người cương 
trực. Cái chết của ông không phải Ngô Thì Nhậm thì còn ai 
chịu trách nhiệm ở đây? 

Thế nhưng theo Hàn Các Anh Hoa thì không phải chỉ một lần 
mà đến ba lần Ngô Thì Nhậm viết biểu suy tôn Nguyễn Huệ 
lên ngôi hoàng đế để ép các quan ký tên. Đây là bản dịch 
của bà Đỗ Thị Hảo trong Ngô Thì Nhậm tác phẩm I từ trang 
165 đến trang 171: 

Tờ Biểu Suy Tôn (lần thứ nhất) 

“Thần nghe: 

Nghĩa của Xuân Thu là “đại nhất thống” cho nên bậc vương 
giả chịu mệnh trời, hưởng phúc nước, ắt phải thể theo đạo 
trời, dựng nên ngôi báu, thì sau kỷ cương mới thống nhất, 
pháp độ mới phân minh. 

Nước Việt Nam ta[6] cõi bờ gồm 13 thừa tuyên, giữa chừng 
chia cắt hơn 200 năm. Trước đây vua Thái Đức ghi năm đầu 


tuy rằng thừa thời cơ mà dựng vị hiệu, nhưng vẫn chỉ chiếm 
cứ riêng một phương, thiên hạ chưa định hẳn về một mối. 
Nay (nhà vua) vâng mệnh trời, thuận lòng người, mở rộng 
bờ cõi, lần thứ hai xa giá ra Trung đô, liền có cả thiên hạ. 
Thế nhưng vẫn mang niên hiệu Thái Đức, để cho sĩ dân ngơ 
ngác, không biết qui hướng vào đâu. Nếu không sớm lên 
ngôi báu, thì lấy gì để gắn bó lòng người. Cúi mong bậc 
thánh thông minh, lấy thiên hạ làm trọng, ngẩng lên vâng 
theo ý trời, cúi xuống xét tình dân chúng, lên ngôi hoàng đế, 
xuống chiếu đổi niên hiệu, để thoả tấm lòng suy tôn của 
thần dân, để lưu truyền mãi mãi cơ nghiệp ức vạn năm tông 
xã. Đó là nguyện vọng lớn của bọn thần vậy.” 

Theo lý mà nói, lời lẽ trong bài biểu này không có gì là 
thuyết phục. Thế nào là “bậc vương giả chịu mệnh trời?” 
(nguyên văn cố vương giả thụ mệnh hưởng quốc - LILILILLILIL). 
Còn bảo vua Thái Đức “thiên hạ chưa định hẳn về một mối” 
thì Nguyễn Huệ cũng chỉ mới làm chủ có một phần giang 
sơn. Các quan nhà Lê không khứng chịu việc thay bậc đổi 
ngôi một cách trắng trợn như thế nên tờ biểu này không 
dùng được. 

Chẳng bao lâu họ Ngô lại viết một bài biểu thứ hai. 

“Thần nghe: 

“Trời giúp thiên hạ đặt ra vua ra thầy” cho nên người có đức 
lớn ắt được chịu mệnh trời, làm chúa tể của thần dân thiên 
hạ. Nước Việt ta từ năm Giáp Ngọ (1774) trở lại đây, Nam 
Bắc gây chiến, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. May nhờ 
lòng trời ghét cảnh loạn lạc, nên chia lâu tất hợp. Bệ hạ 
thuận theo ý trời, nắm được thời thế, dấy binh dẹp loạn, cứu 


trăm họ trong cảnh gian nan, thống nhất non sông, công 
trạng hơn hẳn đời trước. (Bởi thế) giữ được mệnh trời, thu 
được thần khí, thần dân trong bốn biển đều dụi mắt để xem 
nền chính trị mới. Bệ hạ nên theo lệ cũ của triều đại trước, 
lấy năm đại định lên ngôi báu. Trên là để nối lại giềng mối 
lớn trời Nam, rồi sau xây dựng kỷ cương, dấy nền pháp độ 
của triều đình thì cơ nghiệp dài lâu, thế lực hùng mạnh, sẽ 
tốt lành mãi mãi đến ức muôn năm. 

Cúi đọc chữ vàng phê phó (thấy): lòng thánh nhân rất mực 
nhún nhường, việc lên ngôi trọng đại mênh mang khó hình 
dung được. 

Song mệnh trời giao phó, trăm họ suy tôn, ứng hình tượng 
rồng bay trong hào ngũ quẻ Kiền chính là việc hôm nay. Bọn 
thần hèn mọn, tài năng tầm thường, gặp thời anh minh, 
dám đâu không dốc lòng hết sức, để giúp thành nghiệp lớn. 
Cúi mong bệ hạ hãy soi thấu cái nghĩa của thời cuộc, thể tất 
tấm lòng của dân chúng, nhận lấy danh nghĩa rạng rỡ của 
thiên hạ, khiến cho thần dân Nam Bắc có chỗ trông cậy. Rồi 
ra được thấy bốn biển mãi mãi thanh bình, nghiệp lớn thêm 
bền vững, để sánh với sự hưng thịnh của vua Thang, vua Vũ, 
vượt lên trên công nghiệp của nhà Hán, nhà Đường. Đó là 
nguyện vọng lớn của bọn thần vậy.” 

Bài này cường độ “tâng bốc” đã tăng lên một mức, lấy toàn 
điển cố, sánh Nguyễn Huệ với các bậc thánh vương trong 
khi trên thực tế ông chưa làm được gì cho dân miền Bắc cả 
ngoài việc vơ vét gạo thóc, kho tàng chở về Nam. Cũng như 
bài biểu thứ nhất, bài này cũng không ai hưởng ứng và có lẽ 
cũng chẳng thèm nhớ đến nếu không được chép lại trong 


Hàn Các Anh Hoa. Thành thử Ngô Thì Nhậm lại cố công gọt 
giữa để thêm một bài “suy tôn” lần thứ ba bằng lối văn biền 
ngẫu: 

Trộm nghĩ: 

Sao Bắc thần yên vị, ba viên soi Hà Hán huy hoàng. 

Ngôi Nam diện sáng ngời, tám cõi ngóng áo xiêm thịnh trị. 
Vươn cổ ngóng tầng mây, dốc lòng theo bóng nhật. 

Chúng thần trộm nghĩ: 

Đạo đức đã tràn đầy ba cực, phải có tay chăn dắt dân đen. 
Vua thầy là trách nhiệm một người, chẳng nên bỏ hư lâu 
ngôi báu. 

Nghĩ Việt Nam ta từ Hùng Vương dựng nước, 

Sách trời ghi chép rõ ràng, mười ba tuyên cõi bờ muôn dặm 
Dòng họ dõi truyền rực rỡ, vài ngàn năm giềng mối trăm 
vua, 

Thực nhờ sự phù hộ của hoàng thiên, nên mới dám đối chọi 
với Trung Quốc 

Từ đông bắc nhân họ Lê suy yếu, đất đai bèn chia cắt bởi 
quần hùng 

Tuy tây nam có hoàng huynh nổi lên, oai trời chưa tràn lan 
khắp cõi 

Binh xa thì xa xôi không tới, quân mã liền ồ ạt nổi lên 

Kể từ năm Giáp Ngọ (1774) khởi binh, rồng thần đã ra tay 
khắp cõi 

Nay tới năm Mậu Thân (1788) gặp vận ngôi thiêng cần đợi 
bậc thay trời 

Vì đức sang hợp sự mở mang, nên bốn cõi vào tay nắm giữ. 
Kính nghĩ hoàng đế bệ hạ: 


Trời sinh khí sáng thần giúp tài cao 

Một áo nhung gây dựng non sông, là em quý của anh hùng 
Tây thổ 

Ba thước kiếm quyết trừ loạn lạc, là chân nhân sáng suốt cõi 
trời nam 

Một cơn giận dữ dụng võ yên dân, bốn cõi xông pha giương 
oai dẹp giặc 

Từ Tiêm La ra Bắc không một thành bền, vang dậy vẫn ngọn 
qua vua Vũ 

Từ Long Đỗ về nam hai lần xe đuổi, duy trì cho cung điện 
vua Nghiêu 

Công trạng lớn mênh mông khôn tả, chính sự hay rực rỡ 
đáng ghi 

Trăm quan nghiêm huấn lệnh, làm việc binh không để nhiễu 
dân 

Ba tạng để di ngôn, sửa phong tục chẳng cần cầu Phật 

Mưu cao mở lối kinh luân, kế giỏi trổ tài vận dụng 

Hai kinh mở ra cung điện, gốc nguồn tông xã được vững 
vàng 

Đôi miếu xum họp thân biền, đường lối võ văn đều thực hiện 
Công đức thực tốt đều hai mặt, nên trời người thuận cả một 
chiều 

Trăm điều bói mộng tốt lành, càng tỏ rõ câu văn trì thống 
Dân chúng âu ca qui phục, hiệp theo lời sấm phá điền 

Xét theo lý số không sai, so với thời cơ rất hợp 

Thánh nhân cân nhắc sự nghe theo, khiêm nhượng nêu cao 
đức lớn 

Dân chúng trông chờ điều đổi mới, suy tôn tỏ rõ lòng thành 


Trông cậy khắp trời đâu cũng vậy, qui mô thống nhất chính 
là đây 

Cúi mong: 

Sớm lên ngôi báu, rộng mở nghiệp vua 

Lời nói việc làm giữ đạo trung dựng xây chế độ 

Chủ trương chính sách ở ngôi cao nắm giữ mối giềng 

Tế tự dâng nghi lễ kính thành huy hiệu chép tôn nghiêm 
rạng rỡ 

Để được thấy muôn phương an lạc, bốn biển thanh bình 
Xuân năm đầu nghiệp lớn mở mang, trông bệ thánh sánh 
cùng sao sáng 

Nước bốn mùa ơn sâu đằm thắm, mừng nhà vua hưởng phúc 
lâu dài.” 

Nếu không tìm hiểu về thực trạng lúc đó, bài biểu này ắt sẽ 
cho chúng ta một hình ảnh xã hội thiên đàng. Thực ra, tình 
hình còn đang ngả nghiêng, về hành chánh cũng như chính 
trị đều chông chênh quân Tây Sơn đang cố thanh toán nốt 
những khu vực còn trung thành với nhà Lê. 

Theo lời khai của bọn Nguyễn Huy Túc với quan nhà Thanh 
thì như châu Hoan, châu Diễn (tức vùng Thanh Hoá, Nghệ 
An) và một số trấn Sơn Nam, Sơn Tây, Hải Dương, Kinh Nam, 
Kinh Bắc, Tuyên Quang, Hưng Hoá... vẫn còn một số thổ 
hào, hưởng ứng cần vương nổi lên chống lại nhưng lực lượng 
yếu ớt, không có gì đáng kể.[7] Tại Yên Thế có Dương Đình 
Tuấn, vốn dĩ là một tay “anh chị” ở Lạng Giang, nay hưởng 
ứng Cần Vương được phong làm Bình Khấu tướng quân. Trần 
Quang Châu, Trần Đĩnh, Hoàng Xuân Tú ở Chí Linh. Trần 
Quang Châu được phong là Định Vũ Hầu. Ở Thanh Hoa có 


con cháu nhà Lê là Lê Duy Trọng, Lê Duy Phác. Hoàng đệ Lê 
Duy Chi (em vua Chiêu Thống) thì dấy lên ở Tuyên Quang, 
Thái Nguyên. Ngoài ra còn vô số các thổ hào và dư đảng họ 
Trịnh mỗi người làm chủ một cõi. 

“Theo lời Nguyễn Huy Túc ([IL[I) khai ra thì đất An Nam trước 
nay có 52 phủ, trong đó 12 phủ là do thổ mục, man tù sinh 
sống (tức người vùng núi), còn thực quyền là 40 phủ, trong 
đó đạo Thanh Hoa gồm 4 phủ 15 huyện, đạo Tuyên Quang 3 
châu 1 huyện, đạo Hưng Hóa 10 châu 2 huyện là chưa đầu 
hàng Nguyễn Văn Huệ, ngoài ra An đạo 4 phủ 12 huyện của 
miền trên[8] cũng chưa hàng, còn miền dưới thì hàng cả rồi. 
Đạo Sơn Nam 9 phủ 36 huyện, miền trên cũng đã hàng, 
miền dưới chưa hàng. Đạo Sơn Tây gồm 5 phủ 24 huyện, 
miền trên chưa hàng, miền dưới cũng đã hàng. Đạo Kinh Bắc 
gồm 4 phủ 20 huyện, miền trên chưa hàng, miền dưới hàng 
rồi. 

Đạo Hải Dương 4 phủ 19 huyện, miền trên đã hàng, miền 
dưới chưa hàng. Đạo Thái Nguyên 8 huyện, 3 châu, miền 
trên chưa hàng, miền dưới đã hàng. Đạo Cao Bằng 1 phủ, 4 
châu và Lạng Sơn 1 phủ, 7 châu cũng đã đầu hàng. Nguyễn 
Văn Huệ muốn xúi bẩy dân chúng bắt giao Lê Duy Kỳ nên đã 
hứa miễn giảm sưu thuế cho dân trong mười năm.[9]” 

Xem như thế, các vùng xuôi tuy đã dưới quyền kiểm soát 
của quân Tây Sơn nhưng các vùng núi phần lớn chưa bình 
định được. Việc đánh giữ và thu phục lòng người không phải 
chuyện một ngày một buổi, dư đảng nhà Lê và các thổ hào 
tuy chưa thống nhất chỉ huy thành những lực lượng lớn 
nhưng gần như có mặt khắp nơi. 


Mặc dù Nguyễn Huệ cố tuyển mộ gấp rút một đoàn quân địa 
phương để bổ xung lực lượng, đa số quân trú đóng ở miền 
Bắc vẫn là quân đem từ miền Nam ra mà khác biệt về tiếng 
nói, phong tục, cách sinh hoạt chưa có thể khắc phục một 
sớm một chiều. Nhân sĩ Bắc Hà hoang mang không biết phải 
làm sao, tình hình biến chuyển nhanh hơn những gì họ có 
thể dự liệu nên nhiều người đã nghiêng qua ngả lại, theo gió 
đổi chiều đến mấy lần. 

Chính vì thế mặc dù Ngô Thì Nhậm cố hết sức thuyết phục, 
o ép cựu thần nhà Lê ký vào bản “suy tôn” nhưng thời thế 
chưa chín mùi để Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế. Không thể 
đóng quân mãi ở xa đại bản doanh, thả mồi bắt bóng, ngày 
chậm tháng chầy có thể đưa đến những bất lợi, cực chẳng 
đã, Bắc Bình Vương đành phải để một đại tướng trấn giữ 
miền Bắc rồi rút về Thuận Hoá chờ cơ hội khác. 


3/ Bài chiếu lên ngôi 

Theo chính sử, khi nghe tin quân Thanh sang đánh nước ta, 
vua Quang Trung (đang ở Phú Xuân) nghe lời các tướng lên 
ngôi để cho “chính vị”. 

Đại Nam Liệt Truyện viết là: 

“.,., Huệ được tin báo cả mừng rằng: Con chó Ngô là hạng gì, 
lại dám ngông cuồng như vậy? Tức thì hạ lệnh cử binh. Các 
tướng đều xin chính vị hiệu đế trước, để ràng buộc lòng 
người. Huệ bèn đắp đàn ở bên nam núi Ngự Bình, lấy ngày 
25 tháng 11, tự lập lên ngôi hoàng đế, đổi năm đầu là 
Quang Trung... ”[10] 

Còn Hoàng Lê Nhất Thống Chí thì viết: 


“,,, Ngày 20 tháng ấy, Sở lui về Tam Điệp thì ngày 24 (tháng 
11), Tuyết đã vào đến thành Phú Xuân, Bắc Bình Vương được 
tin báo, giận lắm, liền họp các tướng sĩ, định thân chỉnh cầm 
quân đi ngay. 

Nhưng các người đến họp đều nói: 

- Chúa công với vua Tây Sơn có sự hiểm khích, đối với ngôi 
chí tôn, lòng tôn phò của mọi người chưa thực vững bền, nay 
nghe quân Thanh sang đánh càng dễ sinh ra ngờ vực, hai 
lòng. Vậy xin trước hết hãy chính vị hiệu, ban lệnh ân xá 
khắp trong ngoài, để yên kẻ phản trắc và giữ lấy lòng người, 
rồi sau sẽ cất quân ra đánh dẹp cõi Bắc cũng chưa là muộn. 
Bắc Bình Vương lấy làm phải, bèn cho đắp đàn ở trên núi 
Bân (ở địa phận xã An Cựu, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - 
Huế), tế cáo trời đất cùng các thần sông, thần núi; chế ra áo 
cổn, mũ miện, lên ngôi Hoàng đế, đổi năm thứ 11 niên hiệu 
Thái Đức của vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc làm năm đầu niên 
hiệu Quang Trung. Lễ xong hạ lệnh xuất quân. Hôm ấy 
nhằm vào ngày 25 tháng chạp năm Mậu Thân (1788).”[11] 
Đối chiếu với những tài liệu khác nhau ta thấy rằng ngày 25 
đây là tháng 11. Theo Hoa Bằng ngày 25-11 vua Quang 
Trung lên ngôi, 29-11 quân ra đến Nghệ An, đóng lại 10 
ngày để tuyển lính, 20-12 đến Tam Điệp, sau đó mới sắp xếp 
tiến quân ra Bắc. Tuy nhiên theo bài chiếu lên ngôi thì ông 
tức vị ngày 22 tháng 11, so với sử xê xích 3 ngày trước đó. 
Nếu như vậy, khi tin chưa đến nơi thì vua Quang Trung đã 
lên ngôi và việc chuẩn bị tiến ra Bắc đã được tính toán, sắp 
xếp từ trước. Điều đó càng cho chúng ta thấy mọi việc đều 
nằm trong một kế hoạch, không phải đến đâu làm đó phù 


hợp với đường lối của ông hơn là một kẻ bốc đồng, hơi kịch 
tính mà người ta miêu tả. Có những điểm đáng ngờ trong 
lịch trình xuất quân này: 

- Ngày 24-11 Nguyễn Huệ được tin báo thì ngày 25-11 đã 
lên ngôi, việc sắp xếp nghi lễ quá gấp rút không thể nào 
thực hiện được. Theo bài chiếu lên ngôi, đại lễ được thực 
hiện vào ngày 22 tháng 11 nghĩa là trước khi được tin báo 
quân Thanh đã vào thành Thăng Long. 

- Việc điều động một đoàn quân từ Phú Xuân ra Nghệ An 
trong 4 ngày lại càng khó tin, tuy vua Quang Trung nổi tiếng 
là điều binh thần tốc nhưng chủ yếu việc di chuyển nhanh là 
do kỷ luật “thép” của ông khiến binh lính sống chết cũng 
phải cố mà đi cho nhanh. Hơn nữa, chính bản thân ông cũng 
cùng đi với họ. Những huyền thoại về việc di hành là chuyện 
tưởng tượng của người ngoài cuộc, không thực tế. Sau ông 
không ai làm như vậy nữa, có lẽ vì “lợi bất cập hại”, sau trận 
chiến quân đội bị kiệt lực. 

Do đó, chúng ta chỉ có thể chấp nhận những giả thuyết hợp 
lý hơn. 

Nguyễn Huệ luôn luôn có một mạng lưới tình báo đưa tin 
cho ông một cách chính xác. Việc rút quân về Tam Điệp 
cũng chính là do lệnh của ông để bảo toàn lực lượng ngõ 
hầu đánh một trận quyết liệt và nhiều cánh quân đã được 
lệnh di chuyển theo đường thuỷ, đường bộ để tập trung tại 
Nghệ An ngay từ trước khi ông lên ngôi hoàng đế. Việc tạo 
cho Ngô Thì Nhậm một vẻ dáng Gia Cát Lượng khi ông biện 
luận về thế được thua để đưa ra chủ trương rút lui về Tam 
Điệp cũng như việc Nguyễn Huệ hỏi ý kiến Nguyễn Thiếp 


trước khi hành quân đều là những dật sự được thêm thắt 
của tiểu thuyết, không phù hợp với con người của Nguyễn 
Huệ và tình hình thời đó.[12] Dẫu có thật thì đó cũng chỉ là 
một cách thử lòng dạ sĩ phu Bắc Hà mà thôi. 

Hiện nay trong Hàn Các Anh Hoa còn chép một bài Chiếu 
Lên Ngôi của vua Quang Trung do Ngô Thì Nhậm soạn, bản 
dịch như sau: 

“Trẫm nghĩ: Ngũ đế đổi họ chịu mệnh trời, Tam vương nhân 
thời mở vận nước. Đạo có thay đổi, thời phải biến thông, 
nhưng đấng thánh nhân theo đạo trời để làm vua trong 
nước, yêu dân như con, thì cái nghĩa cũng chỉ là một. 

Nước Việt ta từ Đinh, Lê, Lý, Trần mở nước đến nay, bậc 
thánh minh dấy lên, chẳng phải một họ. Nhưng phế, hưng, 
dài, ngắn, vận mệnh trời cho, chẳng phải sức người làm 
được. 

Trước đây nhà Lê mất quyền, họ Trịnh và họ Nguyễn cũ chia 
nhau cương vực, hơn hai trăm năm, giềng mối rối loạn, ngôi 
vua chỉ là hư vị, mỗi họ tự ý gây dựng bờ cõi riêng mình, kỷ 
cương trời đất một phen đổ nát không dựng lên được, chưa 
có thời nào quá quắt như thời này. Thêm nữa, những năm 
gần đây, Nam Bắc đánh nhau, dân sa vào chốn lầm than. 
Trẫm là kẻ áo vải Tây Sơn, không có một tấc đất, vốn không 
có chí làm vua. Chỉ vì lòng người chán ghét loạn lạc, mong 
có vị minh chúa để cứu đời yên dân. Cho nên tập hợp nghĩa 
quân, xông pha chông gai, phá núi mở rừng, giúp đỡ Hoàng 
đại huynh giong ruổi binh mã, gây dựng nước ở cõi tây, dẹp 
Tiêm La, Cao Miên ở phía nam, rồi hạ thành Phú Xuân, lấy 
thành Thăng Long. Bản ý chỉ muốn quét trừ loạn lạc, cứu 


dân trong chốn nước lửa, rồi trả nước cho họ Lê, trả đất cho 
Đại huynh, ung dung áo gấm hài thêu, ngắm cảnh yên vui ở 
hai cõi đất mà thôi. Nhưng việc đời dời đổi, rốt cuộc trẫm 
không được như chí nguyện. Trẫm dựng lại nhà Lê, nhưng Lê 
tự quân để mất xã tắc, bỏ nước chạy trốn. Sĩ dân Bắc Hà 
không theo về họ Lê lại dựa vào trẫm. Đại huynh vì khó 
nhọc mà mỏi mệt, chỉ muốn giữ một phủ Quy Nhơn, khiêm 
nhường xưng làm Tây vương. Mấy nghìn dặm đất ở cõi Nam 
thuộc về trẫm cả. Trẫm tự nghĩ mình lượng bạc, tài đức 
không theo kịp cổ nhân mà đất đai rộng lớn như thế, nhân 
dân đông đúc như thế, nghĩ đến việc cai quản, lo sợ như 
cầm dây cương mục mà dong sáu ngựa. 

Vừa đây, tướng sĩ văn võ, thần liêu trong ngoài đều muốn 
trẫm sớm định vị hiệu, để thu phục lòng người, dâng biểu 
khuyên mời đến hai, ba lần. Các tờ biểu vàng suy tôn, không 
hẹn mà cùng một lời. Trẫm nghĩ: nghiệp lớn rất trọng, ngôi 
trời khó khăn, trẫm thật lòng lo không đương nổi. Nhưng ức 
triệu người trong bốn bể trông cậy vào một mình trẫm. Đó là 
ý trời, há phải việc người? Trẫm ứng mệnh trời, thuận lòng 
người, không thể cố chấp nhún nhường mãi, lấy ngày 22 
tháng 11 năm nay lên ngôi thiên tử, đặt niên hiệu là Quang 
Trung nguyên niên. 

Hỡi trăm họ muôn dân các ngươi! “Lời nói lớn lao của ngôi 
hoàng cực là lời giáo huấn phải thi hành”. Nhân, nghĩa, 
trung, chính là đầu mối lớn lao của đạo làm người. Nay trẫm 
cùng dân đổi mới, theo mưu mô sáng suốt của tiền thánh để 
trị và dạy thiên hạ! 

Than ôi! “Trời vì hạ dân, đặt ra vua, đặt ra thầy, là để giúp 


trời vỗ yên bốn phương”. Trẫm có cả thiên hạ, sẽ cùng dắt 
díu dân lên con đường lớn, đặt vào đài xuân. 

Hỡi thần dân các ngưới Ai nấy hãy yên chức nghiệp, chớ làm 
những điều không phải đạo thường. Người làm quan hãy giữ 
phong độ hoà mục, người làm dân yên trong lệ tục vui hoà, 
trị giáo mở mang hưng khởi đến chỗ rất thuận, để vẫn hồi 
thời thịnh trị của Ngũ đế, Tam vương, khiến cho tông miếu 
xã tắc được phúc không cùng, há chẳng đẹp đẽ sao?” 

(Trong nguyên bản chữ Hán, còn có một đoạn viết chữ nhỏ, 
ghi các điều sau đây) 

“1/ Các địa phương trong 13 đạo, thuế ruộng, thuế thân, 
thuế lực dịch về vụ đông năm nay, mười phần tha cho năm 
phần. Những nơi bị binh hoả làm điêu tàn, cho quan phân tri 
khám thực, tha miễn cho cả. 

2/ Quan dân triều cũ, người nào liên luy vào tội, đã bị án 
nặng, trừ những tội đại nghịch vô đạo, còn thì đều tha cả. 

3/ Các đền thời bách thần mà là thờ nhảm, đều bị xoá bỏ 
thần hiệu trong tự điển, còn các thiên thần và tôi trung, con 
hiếu, đàn bà tiết nghĩa đã được các triều phong tặng thì nay 
đều cho thăng trật. 

4/ Quan viên văn võ triều cũ, người nào chạy trốn theo vua 
mà còn phải trốn tránh, đều cho về nguyên quán. Người nào 
không muốn ra làm quan, cho tuỳ theo chí của mình. 

5/ Quần áo dân gian Nam Hà hay Bắc Hà đều cho theo tục 
cũ, duy có áo chầu, mũ chầu thì nhất luật phải theo quy chế 
mới.” 

(bản dịch Mai Quốc Liên, trích trong Ngô Thì Nhậm tác phẩm 
tập I, tr.172-4) 


Bài chiếu này nếu quả thực do Ngô Thì Nhậm soạn, thì hoặc 
ông phải vào Phú Xuân, hoặc ông đã soạn sẵn từ trước đưa 
cho Nguyễn Huệ, chờ đúng dịp là đem ra sử dụng. Tuy 
nhiên, ai ai cũng biết họ Ngô khi đó vẫn còn ở miền Bắc, như 
vậy chỉ có thể là đã soạn cùng một lúc với những bài “suy 
tôn” nhưng chưa dùng tới. 

Chúng ta cũng không quên Nguyễn Huệ đã “cả mừng” khi 
nghe tin quân Thanh kéo sang. Quân Thanh xâm chiếm Bắc 
Hà vô hình chung lại là một cơ hội bằng vàng để ông chính 
vị, dưới danh nghĩa cứu nước mà lên ngôi hoàng đế. Có điều 
chính vì được soạn từ trước nên trong bài chiếu lên ngôi, nội 
dung tờ chiếu chỉ nhắc đến đất đai đã thuộc về mình, công 
nghiệp đã lớn đủ, các quan đã mấy lần suy tôn mà không đề 
cập gì đến việc cần danh nghĩa chống cường địch. Việc bãi 
thuế cho dân, xá tội cho quan viên hay qui định về tôn giáo, 
quần áo... vốn thường là một chủ trương của vua mới trong 
thời bình cũng không thích hợp với thực trạng. 

Thực ra, không phải tới lúc này Nguyễn Huệ mới bộc lộ chí 
khí muốn thay thế nhà Lê. Nhiều tài liệu cho thấy ông đã có 
ý lên làm vua từ lâu, có điều chưa thuận tiện, phần lớn vì 
dân chúng nhiều người còn hoài vọng tiền triều. Trong lá thư 
gửi Nguyễn Thiếp để nhờ La Sơn phu tử đi xem đất dựng 
kinh đô đề năm Thái Đức thứ 11, ngày mồng 3 tháng 9 
(1788) ông cũng đã viết: 

“Đế vương mà dấy lên là bởi mệnh trời. Quả nhân theo thời 
dẹp loạn, vốn không phải lấy thiên hạ làm giàu. Ngày trước 
khi trở lại Thăng Long, chính lòng không phải không muốn 
giữ dòng Lê để làm rạng việc hay tốt. Nhưng trải xem qua 


các con cháu nhà Lê, thấy đều dại hèn không thể làm cho 
dân chúng theo được. Vả triều Lê đã hết, có muốn phò cũng 
chẳng làm sai được mệnh trời đã định. 

.. Người xưa nói: “Ta có lấy sự lên ngôi làm vui đâu”. 

Quả cung thực là không lấy sự làm vua làm vinh. Chỉ sợ 
mệnh trời đã rõ rệt, nên không nhẫn tâm mà ngồi trông sự 
trị loạn ở Trung Châu, sự vì bên gầy bên béo mà nước Việt 
nước Tần không đoái đến nhau...”[13] 

Trong hoàn cảnh đất nước lúc đó, việc Nguyễn Huệ lên ngôi 
để có danh nghĩa chống quân Thanh là một việc thích đáng. 
Đây cũng là cơ hội để ông thực hiện giấc mộng của ông đã 
ôm ấp và cố gắng thực hiện từ lâu. 

Có điều vì là một bài chiếu đã soạn sẵn, chủ tâm của ông sẽ 
không còn cao thượng mà chỉ để hợp thức hoá một tham 
vọng nuôi dưỡng từ lâu. 

Những chỉ tiết như “ ung dung áo gấm hài thêu, ngắm cảnh 
yên vui ở hai cõi đất mà thôi”[14] - nếu ở vào cảnh quần 
thần nằng nặc ép phải lên ngôi thì còn tạm chấp nhận được 
- nhưng ở vào lúc này bỗng hoá ra sáo ngữ pha chút khôi 
hài, trái khoáy với tình hình lửa cháy lông mày lúc đó.[15] 


4/ Ngô Văn Sở - Phan Văn Lân - Lê Quýnh... 

“Từ khi ấy, trên rừng dưới biển hễ có ai dám ngang ngạnh, 
Sở chỉ cần sai một viên tì tướng đi đánh dẹp tan được ngay. 
Các phủ huyện có đệ án kiện, giấy tờ lên thì Sở cứ theo việc 
mà xử, không để ứ đọng. Trong những ngày rỗi, Sở thường 
cưỡi ngựa qua các đường phố để mua vui, tự cho rằng Bắc 
Hà không còn việc gì khó. 


Một hôm, mọi người cùng họp nhau ăn uống ở nhà Hiệp 
nghị, Sở bảo Lân và Tuyết rằng: 

- Chúa công đem cả thành lớn giao phó cho ta, cũng ví như 
sai người cắt áo gấm mà chưa thể tin là có biết cách cầm 
kéo hay không. Các ông thấy việc đó ra sao? Giả sử có Tề 
Thiên Đại Thánh từ trên trời rơi xuống hay Diêm Vương từ 
dưới đất lên, ta cũng chỉ quét một lưới là hết. Huống chỉ cái 
lũ tẹp nhẹp, chẳng qua chỉ để người ta thử xem gươm có sắc 
hay không, chứ làm được trò trống gì? 

Rồi Sở ngoảnh lại bảo Ngô Thì Nhậm rằng: 

- Quan Thị lang thật giỏi về nghề văn học, còn việc cung 
kiếm có thông thạo gì không? 

Nhậm nói: 

- Có văn tất phải có võ, văn võ không chia làm hai đường. 
Nhưng người xưa dùng binh gặp việc thì lo, sao ngài lại lấy 
việc binh làm trò chơi mà coi thường như thế? Tôi trộm nghe 
bọn người nước ta chạy sang bên Trung Hoa, trong đó có 
nhiều người định xúi họ, mở mang bờ cõi, gây ra binh biến. 
Ngài chịu sự ký thác ở cõi ngoài, e rằng không khỏi một 
phen bạc đầu vì lo lắng, đến lúc ấy ngài nên nhớ đến lời nói 
của tôi. 

Sở cười và nói: 

- Lúc ấy sẽ phiền ông làm một bài thơ để lui quân giặc. Nếu 
không làm được như thế, thì túi dao bao kiếm chính là phận 
sự của kẻ võ thần, can gì phải quá lo?” 

Trên đây là trích đoạn trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí phác 
hoạ Ngô Văn Sở, viên đại tướng số một của Nguyễn Huệ, tên 
tuổi vang dội đến tận triều đình nhà Thanh, người thay thế 


mỗi khi ông vắng mặt. 

Trong mấy trang kế tiếp, cuốn sách miêu tả các tướng lãnh 
nhà Tây Sơn như một bọn võ biền, ngu phu không biết gì 
đến chiến lược, chỉ biết đánh bừa như con dê húc càn. 
Những viên tướng đó, thời bình thì hung hăng phét lác, khi 
gặp địch thì run sợ, hữu dõng vô mưu: 

“Sở liền họp các tướng, định rút lui. Phan Văn Lân nói: 

- Quân không cứ nhiều, nước không cứ lớn. Nay ta làm tướng 
cầm quân ở ngoài, giặc đến chưa từng đón đánh, chỉ mới 
nghe tiếng doạ hão đã vội rút lui, thì còn làm tướng để làm 
gì nữa? Tôi xin đem một ngàn quân tỉnh nhuệ, đến thẳng 
sông Như Nguyệt, đánh nhau với chúng một trận xem khí 
thế của chúng ra làm sao và người Nam với người Thanh ai 
khoẻ hơn ai để cho chúng biết rằng bọn ta cũng không phải 
là hèn nhát. Đó cũng là sự tính toán tất thắng, trước dùng 
thanh thế của mình để đè bẹp quân địch vậy! 

Sở cũng cho là phải. 

Lân bèn đem quân qua sông đi sang phía Bắc, canh ba tới 
bờ phía nam sông Như Nguyệt, nghe tin quân của Tôn Sĩ 
Nghị đã đóng ở núi Tam Tằng. Lúc ấy tiết trời giá rét, Lân 
kéo quân qua sông thách đánh. Tướng sĩ vốn sợ oai của Lân, 
phải liều với khí lạnh mà lội bừa xuống nước. Ra đến giữa 
sông những kẻ cóng quá không thể qua được, đều bị chết 
đuối. Còn những kẻ vào tới được bờ cũng đều bị quân Thanh 
giết chết. Lân liệu chừng không thể giao chiến được nữa liền 
vẫy quân chạy lui. Đám quân tan vỡ chạy trốn vào các làng, 
đều bị dân chúng bắt nộp cho quân Thanh. Lân chỉ trơ một 
mình một ngựa mà quay về.” 


Phan Văn Lân, sau thăng lên Đại Đô Đốc, người cùng với 
thiếu bảo Nguyễn Văn Danh trông coi việc nước khi vua 
Quang Trung và Ngô Văn Sở sang Tàu dự lễ bát tuần vạn thọ 
của vua Càn Long được miêu tả như một người hoàn toàn vô 
tích sự và ấu trĩ về quân sự, đem 1000 quân bơi qua sông để 
tấn công vào đại binh của giặc trong một đêm giá rét. Đây 
cũng không phải là một con rạch nhỏ mà là sông Cầu, một 
con sông lớn của miền bắc. Cũng đoạn sử đó, chính sử nhà 
Nguyễn chép tương đối đỡ khinh bạc hơn. Theo KDVSTGCM 
- CB, quyển XLVII (ấn bản điện tử trang 993) như sau: 

“.,, Văn Sở sai tướng chẹn giữ bến đò Xương Giang. Lại sai 
nội hầu Phan Văn Lân đem hơn một vạn quân tinh nhuệ ở 
Thăng Long lên đóng ở Thị Cầu. 

Sau khi phá vỡ luôn được mấy cánh quân của Tây Sơn, quân 
Thanh tiến lên chiếm đóng núi Tam Tằng. Văn Lân, nhân 
đang đêm, xông pha rét lạnh, lén vượt sông Nguyệt Đức, 
vây doanh trại Tôn Sĩ Nghị. Nhưng thế trận của Sĩ Nghị vững 
chắc, không lay chuyển, đồng thời súng hoả sang của quân 
Thanh lại cùng bắn ra: giặc không đến gần được. Trương Sĩ 
Long, tiên phong quân Thanh, xung phong giết giặc. Cung 
tên của hai cánh quân tả dực và hữu dực nhà Thanh lại bắn 
châu vào: quân giặc bị chết vô kể. Trước đó, Sĩ Nghị ra quân 
kỳ, do phía thượng lưu, vượt qua sông, đánh úp doanh trại 
Thị Cầu. Trông thấy trong trại bốc lửa, giặc cả sợ, phải vượt 
luỹ mà chạy. Quân Thanh thừa thắng, ruỗi dài, cả phá được 
giặc. 

Văn Lân chạy về Thăng Long. Sĩ Nghị tiến đến bờ phía Bắc 
sông Nhị.” 


“Giặc” đây chính là quân Tây Sơn, chính sử nhà Nguyễn gọi 
là giặc. 

Thực ra, quân ta không đến nỗi kém cỏi như thế. Ngô Văn 
Sở, Phan Văn Lân đều là những tướng lãnh nhiều kinh 
nghiệm chiến trường nên đã tổ chức chiến đấu khá chu đáo. 
Ngô Văn Sở một mặt dùng đường lối ngoại giao để xin nhà 
Thanh bãi binh[16], một mặt thu xếp rút quân về Tam Điệp, 
Biện Sơn để bảo toàn lực lượng, trong khi vẫn bố trí những 
cánh quân mai phục dọc theo đường tiến quân để chận 
đánh địch, mua thời gian. 

Trong kế hoạch chống giữ, Ngô Văn Sở đảm trách nhiệm vụ 
rút lui, Phan Văn Lân đoạn hậu để bảo vệ cho tiền đội. Tuy 
nhiên quân Tây Sơn bị tổn thất khá nặng chính vì một số thổ 
hào và tàn quân nhà Lê thông thạo địa thế làm nội gián cho 
quân Thanh khiến mặt trận phía bắc tan vỡ mặc dầu viên 
“tư lệnh tiền phương” này vẫn hoàn tất được việc cản 
đường. Sau đây là trích đoạn trong nghiên cứu Khi Núi, Đất, 
Biển Là Một của chúng tôi: 

“(Khi nghe tin quân Thanh kéo sang) Trên đường dọc từ Lạng 
Sơn xuống Thăng Long, quân Tây Sơn đã xây dựng nhiều 
đồn luỹ bằng gỗ rất kiên cố, chung quanh đào hào có cắm 
chông tre, nhưng khi nghe thế giặc quá lớn, các tướng trấn 
giữ liền rút lui để bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, đường khó 
đi nên quân Thanh cũng không dám tiến nhanh. Theo tài 
liệu nhà Thanh, Tôn Sĩ Nghị tuyển vài trăm binh đi cùng với 
bồi thần nhà Lê là Nguyễn Đĩnh ([[I) hợp cùng đám thổ binh 
ra hàng, nhân lúc trời tối lẩn theo các khu vực cây cối rậm 
rạp tiến lên trước nhưng không gặp phục binh của quân ta vì 


tất cả đã được lệnh lui về dựa vào các sông lớn ở Thọ Xương 
([I)L17], Thị Cầu ([), Phú Lương ([I[]) án binh chống giặc. 
Ngày 13 tháng 11, tổng binh trấn Tả Giang Thượng Duy 
Thăng (LLII) và phó tướng Tôn Khánh Thành ([ILLI), tham 
tướng Vương Tuyên (ii), du kích Tiêu Ứng Đắc ([HI), thủ bị 
Trương Vân ([[) dẫn 1200 binh đến bờ sông Thọ Xương thì 
quân Tây Sơn đã lui về giữ nam ngạn, chặt đứt cầu phao. 
Hôm đó trời sương dầy đặc, thiên tổng Liêu Phi Hồng (HH) 
đem quân đuổi theo, y cùng với 20 binh sĩ bị rơi tốm xuống 
sông may sao níu được bè tre trèo lên bờ được. 

Quân Thanh thấy vậy vội chặt tre kết bè làm cầu qua sông 
Thọ Xương. Tôn Sĩ Nghị chia quân làm hai cánh, sai tổng 
binh Nam Áo ([I) Trương Triều Long ([HU) đem 1500 quân đi 
đường mòn trên núi rồi theo đường Gia Quan đánh vòng 
xuống. Khi Trương Triều Long đến ranh giới Tam Dị ([IL), Trụ 
Hữu (LLLI) thì đụng độ với quân nam. Theo sử nhà Thanh chép 
lại, quân ta chia làm nhiều mặt phân binh theo cờ đỏ, cờ 
trắng, cờ đen đánh trống tấn công, Trương Triều Long cũng 
chia binh ba mặt, do tham tướng Dương Hưng Long (LIIL), 
du kích Minh Trụ ([I[) và đô ti Phú Tang A (LILLI), thủ bị Lưu 
Quang Quốc ([ILLI) nghinh chiến, quân ta phải rút lui. 

Trương Triều Long liền sai du kích Lưu Việt ([[]) mai phục sẵn 
ở thung lũng, sáng sớm hôm 14 tháng 11, khoảng 200 quân 
ta lui về đến đây bị quân Thanh xông ra tấn công nên phải 
nhảy xuống khe nước bơi theo dòng rút lui. Ngờ đây quân 
Thanh do biện viên Trương Phan (LIL) cùng đám xưởng dân 
(phu người Hoa sang khai thác mỏ ở nước ta) và một số thổ 
binh về hàng quen thuộc địa thế đã đón từ trước trong 


những khu rừng rậm ở hạ lưu sông Thương đổ ra vây đánh, 
quân nam tan vỡ bị địch bắt sống 79 người.[18] 

Cũng trong thời gian đó, cánh quân thứ hai của nhà Thanh 
do du kích Trương Thuần ([]L) và đô ti Châu Đôn ([IL) đi theo 
đường Gia Quan, ngày 12 tháng 11 cũng gặp một cánh quân 
Tây Sơn do một đầu mục đội khăn đỏ từ núi cao đổ xuống 
đánh[19] nhưng bị quân Thanh đẩy lui, mười người bị giết, 
13 người bị bắt, người đầu mục bị trúng đạn từ trên ngựa 
ngã xuống tử trận. Quân ta lập tức lui binh, Trương Thuần 
đem quân đuổi từ Gia Quan, Vân Long đến Ha Hộ (LL) gặp 
cánh quân của Trương Triều Long từ Tam Dị, Trụ Hữu hai mặt 
đánh ập xuống, hơn một trăm người bị giết, 52 người bị địch 
bắt giải về chém đầu thị uy. 

Trước đây khi Trần Danh Bính (LLL) đem quân tấn công Phan 
Khải Đức thấy thế giặc to nên cũng đã bí mật ra hàng, đến 
khi nhận được thư của Đại Tư Mã Ngô Văn Sở phủ dụ thì 
quay về đái công chuộc tội, khi đó đóng ở Trụ Hữu đem quân 
nghinh chiến. 

Tôn Sĩ Nghị sai Tôn Khánh Thành, thủ bị Lê Chí Minh ([IHIL) 
đem 300 quân đánh úp, hiệp trấn Trần Danh Bính, chỉ huy 
Lê Đình ([LI), nội vệ Lật Toàn ([[) đều bị giặc bắt.[20] 

Khi nghe tin quân ta bị thua ở sông Thương, nội hầu Phan 
Văn Lân (EHL) lập tức điều động 5000 quân, đích thân chỉ 
huy chống giữ phòng tuyến Thị Cầu. Ông chia quân đóng 
trên các sườn núi và chỗ hiểm yếu ở bờ sông phía nam, lại 
thiết lập nhiều đồn luỹ bằng tre, gỗ dọc theo bờ sông phòng 
ngự. Ngày 15 tháng 11 năm Mậu Thân (Càn Long 53, 1788), 
quân Thanh từ núi Tam Tằng ([IL)[21] tiến xuống đóng ở bắc 


ngạn sông. Phía bắc sông Thị Cầu đất thấp, Phan Văn Lân 
trải quân thành hình vòng cung, tập trung súng lớn bắn 
sang, quân Thanh chống đỡ không nổi nên cố hết sức theo 
cầu phao vượt sông ùa lên. Quân ta chặn cầu phao và dùng 
thuyền nhỏ đánh tới, hoả lực rất mạnh khiến cho quân địch 
tổn thất nặng nề, du kích Vu Tông Phạm ([[ũ) trúng đạn 
chết, du kích Trần Thượng Cao (LILHLI), thủ bị Trương Vân ([L) 
thiên tổng Trần Liên (L[I) đều bị trọng thương, ngay cả tổng 
binh Thượng Duy Thăng cũng bị thương ở ngón tay, Hứa Thế 
Hanh vội vàng sai quân đắp tường đất để ngăn đạn, hết sức 
chống giữ. Quân Thanh cầm cự từ giờ Ty (khoảng gần trưa) 
ngày 15 đến chiều tối ngày 16, cũng dàn đại pháo bên bờ 
sông bắn trả nhưng quân ta được lợi thế hơn vì từ trên cao 
bắn xuống. 

Tôn Sĩ Nghị thấy dòng sông ngoằn ngoèo, địa thế tối tăm, 
nên sai dân quân dùng thuyền chở tre gỗ giả vờ như định 
làm cầu nổi để qua sông nhưng bí mật sai tổng binh Trương 
Triều Long đem 2000 quân nhân lúc tối trời đi xuống 20 dặm 
dùng cầu phao và thuyền cướp được của dân chúng, mang 
theo lương khô len lén vượt qua. 

Trương Triều Long cho để lại 500 quân chặn giữ cửa sông, 
đem 1500 quân tiến lên trước, sai các thổ dân dẫn đường. 
Tôn Sĩ Nghị lại sợ quân đi quá ít nên sai tổng binh Lý Hoá 
Long (LL) đem 500 quân ởđi tiếp ứng. 

Đến giờ sửu ngày 17 tháng 11 (khoảng 2, 3 giờ sáng) quân 
Thanh ôm ống tre làm phao, men theo cầu nổi từ chính diện 
tiến sang, trong khi Trương Triều Long dẫn quân men theo 
sườn núi tập hậu đánh bất ngờ vào đại doanh của Phan Văn 


Lân. Khi thấy lửa nổi bốn bề, quân ta ban đêm không biết 
địch đông ít ra thế nào nên tan vỡ phải bỏ đồn chạy trở về 
Thăng Long. Theo báo cáo của quân Thanh, trận này quân 
ta chết phải hơn 1000 người, hơn 500 bị bắt. Tôn Sĩ Nghị 
muốn thị uy nên ngoài một số dân công bị cắt tai cho về báo 
tin, còn chém đầu 423 người bị họ bắt được, và tịch thu 314 
khẩu đại pháo.[22] 

Số quân của Phan Văn Lân chạy về được đến Thăng Long chỉ 
còn độ 1, 2 ngàn. Thấy thế giặc đang lớn, Ngô Văn Sở bàn 
với các tướng rồi theo kế hoạch rút lui về Tam Điệp để tập 
trung lực lượng chờ Nguyễn Huệ từ Phú Xuân ra chỉ huy 
phản công.” 

Cũng trận Thị Cầu, Nguy Nguyên thì chép theo Thanh Sử, 
tuy không rõ ràng nhưng cũng đầy vẻ ngoa ngôn: 

“.., Ngày 15, tiến đến Thị Cầu (Nguyệt Đức). Sông rộng. Vả 
bờ nam dựa vào núi, cao hơn bờ bắc. Giặc giữ chỗ hiểm dàn 
súng. Quân ta không thể kết bè. Các tướng nghĩ rằng hình 
thế sông cong queo, (khiến) giặc trông ra thấy không được 
xa. Bề ngoài, bèn chở tre gỗ, làm cầu phao để tỏ rằng thế 
nào cũng qua sông (chỗ ấy). Rồi giấu hai nghìn quân ở 
thượng du (cách đó hai mươi dặm), chỗ nước chảy chậm, lầy 
thuyền con đang đêm qua sông. 

Ngày 17 (tháng 11) quân ta cưỡi bè áp bờ. Cầm cự với nhau 
đang sôi nổi, thì gặp khi quân từ thượng du đã vòng ra sau 
lưng giặc, nhân chỗ cao mà hét to, đánh xuống. Tiếng ran 
các hang núi. Giặc không biết vương sư từ đâu xuống, bèn 
tan rã chạy lùi.” 

(Nguy Nguyên: Việt Thanh Chiến Sử , Hoàng Xuân Hãn: sđd 


tr. 1342) 

Riêng Lê Quýnh trong Bắc Hành Tùng Ký thì viết là mưu 
đánh tập hậu là do đám bồi thần nhà Lê hiến kế như sau: 

“..,, Quýnh và Lê Duy Đản bàn với nhau rằng: “Từ khi (ta) ra 
cửa ải đến nay, quân địch thua luôn. Chắc chúng đặt nhiều 
quân ở núi Thị Cầu, (mong) có nước chặn, để cự lại. Nhưng 
chúng nó dùng binh chỉ biết nhìn phía trước, thường không 
ngoảnh về phía sau. Nên dùng kỳ binh chộp phía sau, thì 
chắc sẽ thắng. Quân ở doanh Thị Cầu (nếu) đã bại, thì khôi 
phục cố đô dễ như nhổ nước bọt vào tay”. 

Đến khi đại binh tiến đến núi Tam Tằng, cách địch con sông. 
Lê Duy Đản nói (mưu ấy) với quan lớn Tôn. Quan lớn bèn 
nghe kế. 

Ngày 20, qua sông Thị Cầu, phá doanh giặc, tiến đến bờ bắc 
sông Phú Lương (muốn nói sông Nhị). Giặc Tây Sơn bỏ thành 
Thăng Long chạy về phương nam.” 

(Lê Quýnh: Bắc Hành Tùng Ký, Hoàng Xuân Hãn sđd tr 880) 
Nói tóm lại, nếu nói rằng Hoàng Lê Nhất Thống Chí là sách 
khen nhà Tây Sơn thì thực ra chỉ là đề cao Ngô Thì Nhậm 
nhưng lại hạ thấp những tướng lãnh khác. Chúng ta cũng 
ngờ rằng việc miệt thị đó bắt nguồn từ việc Ngô Thì Nhậm 
vốn dĩ chỉ được coi như một viên thư lại, soạn thảo công văn 
dưới quyền của những võ tướng này nên có bụng ghen ghét. 
Chúng ta cũng thấy di thư của Ngô Thì Nhậm trong Hàn Các 
Anh Hoa một số lớn là những văn thư, chiếu biểu lặt vặt mà 
dường như một tiểu lại nào cũng có thể soạn, không cần đến 
tài nghệ của một tiến sĩ đầu triều, hiển nhiên ông không 
phải là một thứ “Khổng Minh” của thời đại như từng ám chỉ. 


Thời Tây Sơn, dù triều đại Quang Trung hay Cảnh Thịnh thì 
tình hình vẫn còn chưa ổn định, thành phần tin cẩn nhất của 
triều đình vẫn là võ tướng và những người họ hàng thân cận, 
chưa đến giai đoạn văn nhân được trọng dụng. Dù muốn dù 
không, những mâu thuẫn không thể tránh khỏi giữa văn ban 
và võ ban, Đàng Trong và Đàng Ngoài khiến cho giới nho sĩ 
Bắc Hà có những chống đối ngấm ngầm, chỉ thể hiện được 
qua văn chương. Chính vì thế, những chỉ tiết hạ thấp giới 
tướng lãnh phải được nghiên cứu thật kỹ lưỡng để tránh 
những xuyên tạc và bóp méo sự thật của người cầm bút. 
Nhiều sử gia vì quá sùng bái Nguyễn Huệ nên đã sử dụng 
Hoàng Lê Nhất Thống Chí như một tài liệu chính yếu để viết 
về triều đại Tây Sơn. 

Thực ra, đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết chương hồi trong đó 
chỉ có một phần sự thật, cái sự thật chủ quan của một vài cá 
nhân như họ nhìn thấy. 

Khi nâng cao một người và hạ thấp những người chung 
quanh, kể cả những tướng lãnh thân cận nhất, vô hình 
chung tác giả đã hạ thấp vị anh hùng của mình vì một người 
tin dùng những kẻ tầm thường như thế thì không còn là một 
nhà lãnh đạo giỏi nữa. Nghệ thuật lãnh đạo quan trọng 
không chỉ ở khả năng bản thân mà còn phải biết cách chỉ 
huy những người tài giỏi khác. Nếu quả thực đối với việc 
sinh tử của hàng vạn, hàng chục vạn quân lính dưới quyền 
lại dùng những dự ngôn đoán mò của vài nhà nho lỡ thời 
làm kim chỉ nam thì khả năng của người đó lại càng đáng 
xét lại. 

Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy một số văn kiện 


quan trọng hàng đầu trong bang giao Thanh Việt cuối thế kỷ 
18 lại không phải do Ngô Thì Nhậm soạn. Lá Thư Kêu Gọi 
Phan Khải Đức trở về với dân tộc, bài Biểu Cầu Phong của 
vua Quang Trung và một số lớn chiếu biểu gửi lên vua Càn 
Long là những thí dụ điển hình. Không lý gì những bài văn 
quan trọng như thế mà họ Ngô lại bỏ sót nếu ông là tác giả? 
[23] Chúng ta có thể kết luận rằng vào thời kỳ đó, không 
phải chỉ có ông mà còn nhiều nho sĩ lỗi lạc khác có mặt 
trong triều đình nhưng tương đối âm thầm hơn nên ít người 
nhắc đến. 

Nhân vật bị Ngô Thì Nhậm “dìm” nhất có lẽ là Lê Quýnh. Với 
lối văn khinh bạc rẻ rúng, chúng ta phải tự hỏi hai người có 
thù hẳn gì với nhau chăng? Việc hai người đứng vào thế đối 
lập chỉ mới một phần vì chính một phần lớn người trong gia 
đình họ Ngô cũng không cộng tác hay chống lại nhà Tây Sơn 
(trong đó có chú và em ruột Ngô Thì Nhậm), thành phần 
lưng chừng lại còn đông hơn nữa. Ở thời kỳ đó, chính tà 
chân nguy không có ranh giới rõ rệt việc, nhiều người hết 
làm quan cho nhà Lê lại làm quan cho Tây Sơn, sau đến khi 
Nguyễn Ánh thống nhất sơn hà thì lại làm quan cho triều 
Nguyễn.[24] 

Có lẽ Quýnh là người thẳng thắn, nóng tính có hiềm khích 
với Ngô Thì Nhậm, thành thử trong Hoàng Lê Nhất Thống 
Chí, họ Ngô cố tình hạ nhục Lê Quýnh, lắm khi bịa đặt 
những chuyện không hề có cho bõ ghét: 

“Lại nói Lê Quýnh người làng Đại Mão, huyện Siêu Loại vốn 
là một tay phong lưu công tử, con trai của tiến sĩ triều Lê là 
Lê Doãn Giản. Khi tuổi trẻ, Quýnh chỉ biết uống rượu, đánh 


bạc, việc văn việc võ đều chưa hề luyện tập qua. Trước kia vì 
là con nhà quý tộc thân cận, nên được vào làm gia thân nhà 
vua. Đến khi quân Tây Sơn tới xâm lấn, kinh thành thất thủ, 
Quýnh vâng mệnh vua theo hầu Thái hậu lên Cao Bằng, rồi 
bị quân giặc đuổi bắt phải chạy sang Trung Quốc. Vì Quýnh 
hơi biết chữ nghĩa, cho nên khi chuyện trò với người Thanh, 
thường bịa ra nhiều câu khoác lác. Tôn Sĩ Nghị cũng không 
biết xét đến chỗ đó, đem lời tâu lên, vua Thanh ưng thuận. 
Thế rồi may được khôi phục lại nước nhà, Quýnh tự cho là 
công lao của mình. Sau khi về thành Thăng Long, Quýnh chỉ 
lo đền ơn trả oán và công nhiên ăn của đút lót. Những tay 
hào kiệt trong nước đều không ưa Quýnh. Vua cho là Quýnh 
có công giao cho cầm quân. Nhưng Quýnh mắt còn choáng 
lộn bóng tỉnh kỳ, tai chưa quen nghe tiếng chiêng trống, nói 
gì đến chuyện sắp đặt việc binh bị? Quýnh bèn mượn cớ 
không muốn xa rời cạnh vua, xin vua truyền cho viên Trấn 
thủ Sơn Tây đem quân bản bộ đóng trước ở Gián Khẩu, để 
chặn đường của quân Tây Sơn. Đó là Quýnh cốt cho mình 
khỏi phải ra trận, còn việc chinh chiến được hay thua, nước 
nhà còn hay mất, Quýnh chẳng cần biết đến làm gì.”[25] 
Ngô Thì Nhậm cũng đổ hết các tội “ân đền oán trả” của Lê 
Chiêu Thống là do Lê Quýnh xúi bẩy. Có lẽ khi nhà Lê định 
công phạt tội, Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích bị liệt vào 
trong những người “đem thân theo địch, lại nhận chức tước 
của chúng, đều truất làm dân, về làng gánh vác sai dịch” 
nên Lê Quýnh trở thành đối tượng để ông mạ ly. (Hoàng Lê 
Nhất Thống Chí tr. 364) 

Về hành vi của Lê Quýnh trong thời kỳ quân Thanh đóng ở 


Thăng Long có ba nguồn tài liệu khác nhau: 

- Hoàng Lê Nhất Thống Chí chép là “Lê Quýnh suốt ngày say 
mê tửu sắc; ân oán riêng dù bằng cái tơ, sợi tóc cũng đều 
đền báo không bỏ sót” (tr. 364), lại đòi của Nguyễn Quý Nha 
“hai chục lạng vàng” (tr. 365), ngày ngày chỉ cưỡi ngựa theo 
sau vua Lê tới chờ ở doanh của Tôn Sĩ Nghị để nghe truyền 
việc quân (tr. 360)... 

- Theo Bắc Hành tùng ký là lời tự thuật của chính Lê Quýnh 
thì “bấy giờ Quýnh bị bệnh sốt rét nổi to, không thể liệu việc 
được, bèn mang bệnh về quê nhà (làng Đại Mão, huyện Siêu 
Loại, thuộc Bắc Ninh) để uống thuốc.” (La Sơn Yên Hồ Hoàng 
Xuân Hãn tập II, tr. 880) Đoạn này cũng được chính học giả 
Hoàng Xuân Hãn cũng cho rằng Lê Quýnh phải đúng hơn 
Hoàng Lê Nhất Thống Chí. 

- Lời tâu của Tống Văn Hình ([HL), Tả Giang đạo Quảng Tây 
thì “Lê Quýnh không tán thành việc làm của Lê Duy Kỳ, 
ngày ngày chỉ lo việc chém giết, báo thù những chuyện tơ 
tóc riêng tư, nên không vì Lê Duy Kỳ mà ra sức, đến khi Tôn 
Sĩ Nghị trách cứ liền cáo bệnh không ra, thành thử nhân tâm 
ly tán, Lê Duy Kỳ thất thế rồi không thể nào gượng lại được 
nữa”.[26] 

Học giả Hoàng Xuân Hãn cũng tỏ ý nghi ngờ có việc bất 
đồng giữa Lê Quýnh và vua Chiêu Thống, thành thử ông 
không đề cập gì đến những hoạt động của vua Chiêu Thống 
trong suốt một tháng quân Thanh đóng ở Thăng Long vì 
không muốn viết ra những lời bất nhã về người chủ mình. 
Riêng một điểm đó cũng đủ biết ông là một người có tư 
cách. 


Sau khi quân Thanh đại bại, Phúc Khang An sai Nguyễn Trình 
về đòi Lê Quýnh sang Quảng Tây để hỏi chuyện. Lúc đó ông 
đã khỏi bệnh, theo đường Ải Điếm đến châu Ninh Minh. Đến 
lúc này, nhà Thanh không còn muốn giúp Lê Duy Kỳ nữa mà 
quay sang thân cận với Nguyễn Huệ. Tuy họ vẫn dung cho 
vua Chiêu Thống và tuỳ tùng nhưng đối đãi rất tệ hại. 

Để cho vua tôi nhà Lê không còn tụ tập để mưu tính điều gì 
nữa, nhà Thanh phát vãng mỗi người một nơi, kẻ đi Cát Lâm, 
người đi Phụng Thiên, Nhiệt Hà. Người cứng đầu như Hoàng 
Ích Hiểu bị đày đi tận vùng sa mạc Siberia (I Lê, thuộc Tân 
Cương).[27] Tới đây, Lê Quýnh mới thấy bẽ bàng vì nhà 
Thanh đánh lừa chứ không thực bụng muốn giúp nhà Lê. 
Phúc Khang An đòi ông gọt đầu thay áo nhưng ông nhất 
định không chịu nên bị giam mãi, từ năm 1789 đến 1800 
mới được tha ra.[28] Câu nói bất hủ của ông “đầu có thể 
chặt nhưng tóc không thể cắt, da có thể lột nhưng áo không 
thể đổi” đã được ghi vào thanh sử. Dù không đồng ý về 
quan điểm trung quân một cách mù quáng, chúng ta không 
thể không cảm phục về sự cứng cỏi của ông mà chính người 
Tàu cũng phải kiêng nể. 

Năm 1801, Lê Quýnh xin được cho đem tàn cốt vua Lê về 
Đồng Nai nhưng không được chấp thuận. Đến năm 1803, 
sau khi nhà Tây Sơn đã bị diệt, vua Gia Long đã lên ngôi, các 
bầy tôi của nhà Lê mới xin đem hài cốt thái hậu, vua Lê 
Chiêu Thống và nguyên tử (con trai đầu của Lê Chiêu 
Thống) về nước. Năm Giáp Tý (1804) tất cả về đến Thanh 
Hoa. 

Lê Quýnh ở bên Tàu 16 năm, trong số 25 người không chịu 


khuất phục ông là người đứng đầu sổ nên khi chết được vua 
Gia Long đặt tên thuy là Trung Nghị và được thờ trong đền ở 
Hà Nội. Hoàng Xuân Hãn khi dịch Bắc Hành Tùng Ký đã kết 
luận như sau: 

“Thời cùng tiết nãi hiện (khi vận nước hết thì khí tiết nhân 
dân bèn tỏ rõ). Văn Thiên Tường đã bộc lộ một sự thật đời 
đời trong câu thơ bất hủ ấy. Ngày nay cũng như ngày xưa, 
dân ta đã tỏ cái khí tiết bất khuất đối với mọi lý tưởng vì 
nước, vì dân, vì tinh thần, vì tư tưởng. Sự Lê Quýnh không 
chịu cắt tóc, đành chịu ngục tù thật ra thì chỉ là việc mọn, 
nhưng nó tỏ tinh thần dân ta đời đời không chịu khuất nhục, 
không chịu mất dân tộc tính. Vậy đó là một giai thoại nên 
ghi và đáng được nhắc lại. Nếu độc giả cũng cảm thấy như 
thế thì chúng ta không phụ công Quýnh đã biên tập Bắc 
Hành Tùng Ký và tôi cũng không luống công trình bày và 
dịch tác phẩm ấy.”[29] 


5/ Công lao đàm phán với nhà Thanh thuộc về ai? 

Bị định hình theo Hoàng Lê Nhất Thống Chí và lối tường 
thuật của Hoa Bằng trong Quang Trung Nguyễn Huệ, anh 
hùng dân tộc 1788-1792 (Hà Nội 1944), nhiều người trong 
chúng ta, kể cả người viết, vẫn tin rằng sự thắng lợi của 
triều đình Đại Việt trong việc đàm phán với nhà Thanh là do 
những thủ đoạn mang lại. Những việc đó xét cho cùng đã hạ 
thấp vai trò của quốc gia nói chung và Nguyễn Huệ nói 
riêng, coi việc giao thiệp với Thanh triều là một tập hợp 
những tiểu xảo trong khi đường lối ngoại giao nào cũng cần 
có hậu thuẫn của chính trị và quân sự. Sự nhầm lẫn đó, 


trong tư cách cá nhân có lẽ tác hại sẽ hạn chế nhưng nếu 
tiếp tục đem áp dụng trên trường quốc tế thì hậu quả sẽ 
nghiêm trọng hơn nhiều. 

Thực ra, cho tới đời Càn Long, Trung Hoa đã hình thành một 
cơ cấu chính quyền khá hoàn chỉnh, không kém gì những 
quốc gia tân tiến trên thế giới hiện nay. Tổ chức chính trị và 
quân sự của nhà Thanh rất có lớp lang và bang giao Việt 
Thanh cho thấy chưa bao giờ nước ta có một vị trí quan 
trọng như thế trong lịch sử. Nghiên cứu kỹ càng và đánh giá 
lại thời kỳ này để tìm lại một chỗ đứng cho triều đình Quang 
Trung cần nhấn mạnh vào cả hai phương diện: chính sách 
của Thanh triều và cách thức phản ứng của nước ta. Tương 
quan đó cũng còn có thể đưa ra được một số mô thức làm 
khuôn mẫu cho liên hệ giữa Việt Nam và Trung Hoa, nhất là 
ngoại giao luôn luôn là một chính sách tiếp nối với đấu tranh 
bằng quân sự. 

Bang giao Thanh Việt có thể chia làm bốn thời kỳ: 

- Giai đoạn trước chiến tranh Việt - Thanh: Không nắm vững 
thực trạng, vua Càn Long và Tôn Sĩ Nghị đã coi việc can 
thiệp vào nước ta như một cơ hội để tạo thêm một chiến tích 
mà ông vua già muốn thực hiện để lưu danh thiên cổ. Bốn 
chữ Thập Toàn lão nhân, biệt hiệu cuối đời của vua Càn Long 
bao gồm nhiều nghĩa trong đó có cả 10 chiến công trong 
thời gian ông trị vì. Riêng Tôn Sĩ Nghị, người nho sĩ muộn 
màng mang tâm tư “phải có danh gì với núi sông” đã nhiều 
lần muốn được chỉ huy một chiến dịch để được cái tiếng văn 
võ song toàn nên đã coi việc can thiệp vào chuyện nước 
Nam như một cơ hội hiếm có. 


Với chủ trương đó, việc đám tôn thất nhà Lê chạy sang Tàu 
chỉ là cái cớ để nhà Thanh nhân danh đạo lý “hưng diệt kế 
tuyệt” để xua quân sang chiếm nước ta. 

- Giai đoạn chiến tranh: Khi thấy việc tiến quân tái chiếm 
Thăng Long quá dễ dàng, nhà Thanh lại cảm thấy việc đưa 
Lê Duy Kỳ trở lại ngai vàng là một chiêu bài bế tắc nên 
muốn nhân cơ hội chiếm luôn cả nước Nam và khống chế 
toàn vùng Đông Nam Á. Tâm lý khinh địch của Tôn Sĩ Nghị 
đưa đến sự thảm bại trong trận đánh mùa xuân năm Kỷ 
Dậu. 

- Giai đoạn đàm phán, cầu hoà và xin phong vương: Sau khi 
thua trận, Phúc Khang An, người thay thế Tôn Sĩ Nghị đã 
nhận ra rằng tình hình càng lúc càng khó khăn, việc đem 
quân Nam chinh sẽ đem đến bất lợi chẳng khác gì những lần 
chinh phạt Miến Điện trước đó không lâu mà chính ông ta có 
tham dự. 

Tâm lý miễn cưỡng của Phúc Khang An và thái độ mềm dẻo 
của nhà Tây Sơn đã khiến cho vua Càn Long cảm thấy uy tín 
của mình không bị xúc phạm. Nguyễn Huệ không những 
được phong vương mà vị trí còn đưa lên một mức độ cao 
chưa từng thấy. 

- Giai đoạn thông hiếu bao gồm các sứ bộ Việt Nam trong đó 
đáng kể nhất là phái bộ Nguyễn Quang Hiển và phái bộ do 
chính vua Quang Trung cầm đầu. Nghỉ thức đón tiếp hai phái 
đoàn cho thấy nước ta đã tạo được một uy tín đáng kể, có 
thể coi như lừng lẫy nhất trong đời Càn Long. Nhân đà chiến 
thắng quân sự và ngoại giao, Nguyễn Huệ đã phác hoạ một 
chiến lược bành trướng để kiểm soát toàn vùng Đông Nam 


Á, nếu không hoàn toàn xoá bỏ các nước Tiêm La, Nam 
Chưởng, Cao Miên, Vạn Tượng... thì cũng biến họ thành 
phiên thuộc dưới sự kiểm soát và cai trị của ta. 

Trong hai giai đoạn đầu, đường lối ngoại giao nào cũng đem 
đến thất bại vì nhà Thanh có dã tâm xâm chiếm nước ta. Do 
đó, tuy mềm dẻo, lắm khi nín nhịn, Tôn Sĩ Nghị vẫn hống 
hách, hung hăng tiến binh và tàn sát những binh sĩ y bắt 
được trong khi giao tranh. Chỉ sau khi quân Thanh bị đại bại, 
Phúc Khang An lại không chủ chiến và vua Càn Long cũng 
mong mỏi một thái độ cầu hoà từ phía Việt Nam, tình hình 
mới bắt đầu sáng sủa. 

Cứ theo sử sách, vai trò ngoại giao của Ngô Thì Nhậm chỉ 
được biết tới khi ông được cử lên Lạng Sơn đàm phán với 
quan nhà Thanh ngày 22 tháng giêng năm Kỷ Dậu ngay sau 
khi cuộc chiến vừa chấm dứt. Tuy nhiên lần giao thiệp sơ bộ 
này không thành công và vua Quang Trung phải đưa lên một 
phái đoàn khác. Để tỏ thiện chí, bên ta đề nghị (nếu được 
chấp thuận) sẽ trả lại những tù binh đã bị bắt và bằng lòng 
nạp cống theo các lệ cũ của tiền triều, như vậy có nghĩa là 
nhà Thanh phải chính thức công nhận Nguyễn Huệ là An 
Nam quốc vương. Lúc đó Tôn Sĩ Nghị vẫn còn nắm quyền 
tổng đốc Lưỡng Quảng, đang trấn trọng binh ở Trấn Nam 
Quan để đề phòng Việt quân tấn công sang, nhận được thư 
của vua Quang Trung, y rất tức giận vì thấy rõ bên ta đưa ra 
điều kiện trước, nếu có phong vương mới chịu trả tù binh, 
nên đã thốt lên “quả là đáng ghét” (LLHLL).[30] 

Y liền sai tả giang đạo Thang Hùng Nghiệp ([LILL) cầm lá thư 
vứt trả lại. Còn vua Càn Long sau khi nhận được tin liền mật 


chỉ bảo Tôn Sĩ Nghị rằng vứt trả biểu văn chưa đủ uy lực nên 
phải kèm theo điều kiện là yêu cầu vua Quang Trung trước 
khi đưa biểu văn tới phải đem những người đã giết các 
tướng lãnh nhà Thanh ra xử trước ba quân để làm gương, 
nếu không sẽ sai Phúc Khang An sẽ đem quân sang hỏi tội. 
Theo tài liệu của nước ta, trong số thư từ qua lại có cả bức 
thư trần tình do Phan Huy Ích soạn nhưng vì lời lễ ngạo nghễ 
nên Thang Hùng Nghiệp không dám trình lên. Bức thư đó vì 
thế không lưu lại trong văn khố nhà Thanh mà chỉ còn lại 
một tờ biểu cầu phong tương đối nhũữn nhặn.[31] 

Về việc này Khâm Định Việt Sử viết như sau: 

“Tháng 2, Khang An đến mạc phủ Thái Bình thuộc Quảng 
Tây. Văn Huệ sai bây tôi là Ngô (Thì) Nhậm lén sang nhà 
Thanh để xin đầu hàng và tạ tội. Lại đem nhiều vàng lót cho 
Khang An, nài xin Khang An dàn xếp cho. Khang An được 
nhiều của lót, lại lấy làm mai rằng nếu thôi việc dấy quân thì 
được ung dung vô sự, bèn tâu xin vua Thanh nên nhân đó 
cho Văn Huệ được thông hiếu, đừng gây hấn ở ngoài biên 
giới nữa. Vua Thanh y theo.”[32] 

Hoàng Lê Nhất Thống Chí thì viết: 

“Vừa mới thay Nghị làm chức tổng đốc, An Khang đi trạm 
đến mạc phủ Quảng Tây, đã chính mắt thấy Nghị trơ trọi 
một thân chạy về, rồi đó, tai lại được nghe thanh thế của 
vua Quang Trung nên trong bụng không khỏi rụt rè lo sợ. 
Đến khi tiếp được bức thư từ biên cương đưa tới, Khang An 
quyết liều tự mình gánh vác lấy việc phương Nam, bèn nói 
kín với viên Phân phủ họ Vương ở phủ Thái Bình rằng: 

- Nam Bắc thôi việc binh đao, đó là phúc của sinh dân, mà 


thực là điều may lớn cho các quan ở ngoài bờ cõi. Ta nghe 
nói có viên quan coi giấy tờ của nước Nam tên là Ngô Thì 
Nhậm, bao nhiêu thư từ từ trước đến giờ đều do tay y mà ra. 
Vậy ông nên viết thư trả lời, bảo y chuyên tâm chủ trương 
việc giảng hoà, gấp rút viết tờ biểu tạ tội đưa sang, ta sẽ ở 
trong giúp đỡ cho, việc ấy thế nào cũng xong. 

Phân phủ họ Vương lui ra, tức thì viết thư cho Ngô Thì Nhậm, 
Nhậm đem việc ấy tâu với vua Quang Trung. 

Bấy giờ, vua Quang Trung tuy đã dẹp yên Bắc Hà, nhưng ở 
miền Nam, vẫn có cái lo bên trong, nên muốn gấp rút về 
Nam, bèn họp các tướng sĩ lại mà bảo: 

- Việc binh ở Bắc Hà, ta giao cho Ngô Văn Sở và Phan Văn 
Lân. Việc giao thiệp với Trung Quốc ta giao cho Ngô Thì 
Nhậm và Phan Huy Ích. Mọi việc đều cho phép các ngươi tuỳ 
tiện xử trí. Ta hãy về Nam, nếu việc gì không quan hệ lắm 
thì bất tất phải qua lại bẩm báo cho thêm phiền phức.” 

kế đó Hoàng Lê Nhất Thống Chí cũng ghi lại việc bang giao 
giữa hai nước, tất cả đều do công lao của Ngô Thì Nhậm, 
vừa do văn tài lỗi lạc, vừa khéo “móc nối” với bọn Hoà Khôn, 
Phúc Khang An để che mắt vua Càn Long.[33] 

Thực ra sở dĩ tiến trình bang giao được thuận lợi vì nhiều 
nguyên nhân và các sứ bộ ta đều phải tranh đấu rất gay go. 
Theo sử sách tổng kết, dường như bất cứ quốc gia nào đàm 
phán với Trung Hoa đều hay bị họ tìm cách “ăn gian” một 
vài điểm. Lần này họ lại định lấy của ta 40 dặm đất nhà 
Thanh lấn chiếm trước đây nhưng vua Ung Chính đã phải trả 
lại. Vũ Huy Tấn và Nguyễn Hữu Chu hai vị sứ thần đã phải 
lặn lội “bảy lần gõ cửa Nam Quan”[34] mới đạt được thắng 


lợi to lớn đến như thế. 

Sau khi được chấp thuận phong vương, vua Quang Trung cử 
cháu là Nguyễn Quang Hiển đưa một phái đoàn 60 người 
sang tận Yên Kinh triều cận, tiếp nhận sắc phong và ấn An 
Nam quốc vương đem về nước. Đại lễ đó hoàn toàn không 
thấy đề cập gì trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, và hầu như 
toàn bộ chỉ tiết trong tiến trình đàm phán đều do Ngô Thì 
Nhậm tưởng tượng ra nên không đúng sự thực. Hoa Bằng 
trong Quang Trung Nguyễn Huệ, anh hùng dân tộc 1788- 
1792 cũng viết dựa theo Thanh Thực Lục, pha trộn với 
Hoàng Lê Nhất Thống Chí nên cũng rất nhiều điểm sai lầm, 
về lễ tất cũng như về trình tự. 

Những phái bộ, thư từ qua lại phần lớn là thù tạc, nặng phần 
xưng tụng hư văn, ít thực tiễn. Tuy nhiên sau hai phái bộ 
chính thức của nước ta sang Yên Kinh, vị trí của Đại Việt đối 
với nhà Thanh càng thêm nổi bật. Cao điểm trong bang giao 
giữa hai nước thời kỳ đó là phái đoàn sang dự lễ Bát Tuần 
Vạn Thọ của vua Cao Tông do chính vua Quang Trung cầm 
đầu nói lên tâm quan trọng của nước ta thì lại bị miêu tả 
một cách hời hợt và lố bịch. Chúng tôi sẽ trình bày chuyến 
đi đó chỉ tiết hơn trong một biên khảo khác. 


KẾT LUẬN 

Việc nghiên cứu về thời Tây Sơn bị nhiều hạn chế, về tài liệu 
cũng như về quan điểm. Sự đóng khung trong một số định 
đề chính trị đã khiến cho nhiều người không thể đi ra khỏi 
khuôn mẫu sáo mòn, ái ốc cập ô. Trong bài này, chúng tôi 
không có ý muốn hạ bệ hay bôi đen một thần tượng nào mà 


chỉ muốn trình bày một số quan điểm đã bị khai thác một 
cách lệch lạc. Tình hình đời Tây Sơn tương đối phức tạp và 
triều đình Quang Trung đã khôn khéo và mềm mỏng, tạo 
được một vị trí rất đáng kể cho nước ta. Tiếc thay một số 
nhà nghiêu cứu đã không vượt được hai “bức tường rêu” là 
chính sử triều Nguyễn và cuốn tiểu thuyết chương hồi Hoàng 
Lê Nhất Thống Chí, biến chính sách bang giao quốc gia 
thành những tiểu xảo vụn vặt thiếu nghiêm chỉnh. 

Điều đáng nói là một cuốn tiểu thuyết chương hồi xuất hiện 
đúng lúc có thể tạo một khuôn mẫu suy nghĩ không phải cho 
một mà cho nhiều thế hệ. Tam Quốc Chí đã tạo cho người Á 
Đông những định kiến chặt chẽ về Gia Cát Lượng, Quan Vũ, 
Lưu Bị, Tào Tháo, Trương Phi, Triệu Vân... thì Hoàng Lê Nhất 
Thống Chí cũng thế. Cuốn tiểu thuyết này không phải chỉ là 
một bộ sử mà lắm khi đã biến thành một bộ chân kinh để 
người ta dùng phản bác những ai dám đụng chạm đến nhà 
Tây Sơn, đến Nguyễn Huệ. Cũng chính từ những chỉ tiết ở 
đây, người ta cũng đánh giá luôn cả Ngô Văn Sở, Phan Văn 
Lân, Lê Quýnh như chúng tôi vừa dẫn chứng. 

Chính sách bang giao của nhà Tây Sơn cũng chỉ còn một 
mình Ngô Thì Nhậm, với những tiểu xảo “Trạng Quỳnh chọi 
trâu” áp dụng vào tâm vóc quốc gia. Không ít những nhà 
ngoại giao Việt Nam cận đại đã theo lối mòn đó vào chính 
trường quốc tế mà hậu quả nhiều khi không sao lường được 
cho cả dân tộc. 

Riêng về Ngô Thì Nhậm, chúng tôi xin kết luận bằng trích 
đoạn sau đây từ Giai Thoại Làng Nho: 

“.,., Số là năm mới 5 tuổi, nhân ngày mồng một tết, Ngô Thời 


Sĩ lấy giấy mực ra viết mấy dòng khai bút: “Hoàng triều 
Cảnh Hưng vạn vạn niên chi thập nhất, tuế thứ canh ngọ, 
chính nguyệt, nguyên đán, cát thời thí bút, Tả Thanh Oai, 
Ngọ Phong Ngô Thời Sĩ. 

Năm Cảnh hưng thứ 11 trong muôn vạn năm, canh ngọ 
tháng giêng mồng một giờ tốt thử bút. Tả-thanh-oai, Ngọ 
Phong Ngô-thời-Sĩ. 

Viết xong, ông gọi con bảo: 

- Ra đây thày đặt tên cho để khai bút nhân thể. 

Cậu con vẻ mặt láu lỉnh, hỏi: 

- Thế tên thày là gì đã? 

Ngọ Phong chỉ vào chữ Sĩ []. Con liền cầm bút phẩy lên trên 
chữ này một nét, thành chữ [] Nhiệm. 

Ông bèn đặt tên cho con là Thời Nhiệm, và rất mừng được 
đứa con mẫn tiệp, mới lên năm đã biết tự đặt lấy tên. Nhưng 
ông em không lấy làm hài lòng, vì sách tự ra, chữ [] nhiệm là 
LLLŠnhâm nhân: người khéo nịnh bợ[35].” 
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Tám thật, tám giả, tám giả thật. 
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